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QUYẾT ĐỊNH:
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Lời nói đầu


TCVN 7235 : 2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các loại chân phanh của mô tô, xe máy thông dụng.


2. Thuật ngữ


Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ sau:


Chân phanh: chi tiết mà người lái xe tác động bằng chân để phanh xe. Chân phanh bao gồm bàn đạp, tay đòn và cần điều khiển (hình 1).
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Hình 1 - Chân phanh


3. Yêu cầu kỹ thuật


3.1 Chân phanh phải được chế tạo theo đúng thiết kế, đảm bảo độ bền và lắp ráp dễ dàng.


3.2 Bề mặt chân phanh không được có các khuyết tật bề mặt như rạn, nứt, cong vênh.


3.3 Chân phanh được mạ bề mặt, lớp mạ phải đảm bảo bền, đẹp.


3.4 Khi thử theo 4.4 phanh chân phải có độ chuyển vị không lớn hơn trị số theo bảng 1 và không bị hư hỏng như nứt, rạn, gãy...


Bảng 1 - Độ chuyển vị cho phép


		Lực thử, F, (N)

		Độ chuyển vị cho phép, mm



		323

		∆x1 = 0


∆y1 = 0



		490

		∆x2 ≤ 5


∆y2 ≤ 5





4. Phương pháp thử


4.1 Thiết bị thử


4.1.1 Thiết bị thử có nguyên lý kết cấu như hình 2 và phải thoả mãn:


- Lực thử định mức, F: từ 500 N đến 1000 N


- Độ chia thang đo: không lớn hơn 5 N


- Tốc độ ép: 30  2 mm/phút.
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Hình 2 -Nguyên lý kết cấu thiết bị thử


4.1.2. Vật liệu trục đỡ và chốt hãm dùng khi lắp chân phanh thử nghiệm phải có độ cứng không thấp hơn độ cứng của bộ phận tương ứng của xe thử nghiệm.


Các mặt trục đỡ của thiết bị thử nghiệm phải được bôi trơn đầy đủ.


4.2 Dụng cụ đo chuyển vị của mẫu thử có độ chia thang đo không lớn hơn 0,05 mm.


4.3 Tiến hành thử


4.3.1 Lắp mẫu thử lên thiết bị thử (xem hình 2), điều chỉnh để cho mặt bàn đạp của chân phanh ở vị trí thăng bằng. Tâm lực thử phải trùng tâm của mặt bàn đạp chân phanh.


Xác định toạ độ của tâm mặt bàn đạp theo phương thẳng đứng X và phương nằm ngang Y.


4.3.2 Cho thiết bị thử tăng dần đều lực thử với tốc độ di chuyển của đầu ép (302) mm/phút theo phương thẳng đứng X khi đạt đến giá trị lực thử là 323 N thì ngừng.


Đo lượng chuyển vị ∆x1 , ∆y1 của tâm của mặt bàn đạp theo phương thẳng đứng X và phương nằm ngang Y.


4.3.3 Tăng lực thử tới 490 N thì ngừng.


Đo lượng chuyển vị ∆x2 , ∆y2 của tâm của mặt bàn đạp theo phương thẳng đứng X và phương nằm ngang Y.


4.4 Trong quá trình kiểm tra quan sát xem mẫu thử có phát sinh những hư hỏng bất thường không (ví dụ nứt, rạn, gẫy…).
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Lời nói đầu


TCVN 7237 : 2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với dây phanh trước, dây phanh sau, dây li hợp (côn), dây ga (sau đây gọi chung là dây phanh) của mô tô xe máy thông dụng.


2. Kết cấu của dây phanh


2.1 Dây phanh bao gồm các chi tiết chủ yếu sau đây (xem hinh 1, 2, 3).


1 - Ruột dây phanh 


6 - Đai ốc điều chỉnh


2 - Đầu giữ dây


7 - Chụp bảo vệ


3 - Vỏ dây phanh


8 - Trụ chốt


4 - Chụp đầu vỏ dây phanh


9 - Chụp chống bụi


5 - Đai ốc hãm
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Hình 1
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Hình 2
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Hình 3


3
Yêu cầu kỹ thuật


3.1 Dây phanh


3.1.1 Dây phanh phải được chế tạo theo thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


3.1.2. Mặt ruột dây phanh phải nhẵn và bóng, không có các khuyết tật như: xây xước, vết rạn, han gỉ, bề mặt lờm xờm. Mầu sắc của các chi tiết mạ điện hoặc chi tiết phi kim loại phải đồng đều.


3.1.3. Dung sai chiều dài của loại dây phanh không có chụp chống bụi (hình 4) và dây phanh có chụp chống bụi (hình 5) được qui định trong bảng 1.
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Hình 4 - Dây phanh không có chụp chống bụi
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Hình 5 - Dây phanh có chụp chống bụi


Bảng 1 - Dung sai chiều dài dây phanh


Kích thước tính bằng milimét


		L, L1

		a + b



		Kích thước danh nghĩa

		Dung sai

		Kích thước danh nghĩa



		

		

		đến 100

		trên 100 đến 200

		trên 200



		

		

		Dung sai



		≤500
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		trên 500 đến 1000
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		trên 1000 đến 2000
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3.1.4. Đầu giữ dây phanh phải chắc, lực kéo tuột phải phù hợp với các yêu cầu được quy định tại điều 3.3.


3.1.5. Đầu giữ dây phanh phải phẳng nhẵn, không có sợi thép bị đứt hoặc bong ra. Phần lồi của đầu mối hàn không được lớn hơn 1/4 đường kính mặt đầu phía ngoài của đầu giữ, chiều dài đoạn bọc chì không được lớn hơn 15 mm, vết ép đầu giữ phải đúng qui định và đều đặn.


3.1.6 Bề mặt ngoài của ruột dây phanh phải được bôi mỡ bôi trơn khi luồn vào vỏ dây phanh.


3.1.7. Sau khi luồn vào vỏ, ruột dây phanh phải tự do di động được trong vỏ dây phanh, lực cản không được lớn hơn 3N.


3.1.8 Phương pháp lắp chụp đầu vỏ dây phanh kiểu A với vỏ dây phanh là ép lăn tròn (hình 6) còn đối với các kiểu khác là ép dồn hình lục lăng (hình 7). Lực kéo tuột giữa chụp đầu vỏ dây phanh và vỏ dây phanh sau khi lắp theo yêu cầu được quy định ở bảng 2.


Kích thước tính bằng milimét
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Hình 6 - Chụp đầu vỏ dây phanh kiểu A
Hình 7 - Chụp đầu vỏ dây phanh kiểu B


Bảng 2 - Giới hạn lực kéo tuột chụp đầu vỏ dây phanh


		Đường kính vỏ dây phanh (mm)

		ép lăn tròn

		ép dồn hình lục lăng



		

		Lực kéo tuột không nhỏ hơn


(N)



		5

		50

		80



		6

		60

		100



		7

		70

		120



		8

		80

		140



		9

		-

		160



		10

		-

		180





3.1.9 Sau khi lắp chụp đầu vỏ dây phanh kiểu A, kiểu B vào vỏ dây phanh, đường kính ngoài của chụp đầu vỏ dây phanh không được lớn hơn kích thước giới hạn lớn nhất.


3.1.11 Mối ghép ren phải xoay được dễ dàng.


3.1.12 Chụp bảo vệ phải lắp chặt với vỏ dây phanh ở vị trí quy định, không được phép có di động theo hướng trục.


3.1.13. Hiệu suất điều khiển của dây phanh (
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) bao gồm hiệu suất phụ tải (
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w) và hiệu suất hành trình (
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s). Khi kiểm tra dây phanh dùng vỏ dây phanh kiểu A (hình 8), ruột dây phanh mạ kẽm theo phương pháp nêu tại 4.8, hiệu suất điều khiển không được thấp hơn 72, hiệu suất phụ tải không được thấp hơn 60, hiệu suất hành trình không được thấp hơn 80. Lượng biến dạng dư 
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0 không lớn hơn 1 mm. 

Chú thích - Hiệu suất điều khiển: 
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= 1/2 (
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w + 
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s)


3.1.14. Dây phanh sau khi thử độ bền theo 4.7 và số lần lặp lại theo quy định ở bảng 3 không bị hư hỏng, giá trị hiệu suất 
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sau nhiều lần thao tác không được thấp hơn 95% giá trị quy định ở 3.1.13.


Bảng 3


		Tên dây phanh

		Số lần lặp lại (lần)



		Dây phanh sau

		150.000



		Dây phanh trước

		200.000



		Dây li hợp

		300.000



		Dây ga

		500.000





3.2 Vỏ dây phanh


3.2.1 Vỏ dây phanh kiểu A xem hình 8 và bảng 4


3.2.2 Vỏ dây phanh kiểu B xem hình 9 và bảng 4


Hình 8 - Vỏ dây phanh kiểu A
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Hình 9 - Vỏ dây phanh kiểu B


Bảng 4 - Các kích thước giới hạn của vỏ dây phanh


Kích thước tính bằng milimét


		Đường kính danh nghĩa dây phanh thép

		Đường kính danh nghĩa dây phanh chất dẻo

		D

		d

		Kiểu A

		Kiểu B



		

		

		Kích thước

		Dung sai

		Kích thước

		Dung sai

		d1
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(1)
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(2)

		d1
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 (1)
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 (2)



		1,2

		-

		5

		0


- 0,18

		2,4
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0,2

		3,6

		1,0

		0,4

		3,6

		0,6

		0,4



		1,6

		1,8

		

		

		

		

		

		1,2

		

		

		

		



		1,6

		1,8

		6

		

		2,9

		

		4,7

		1,6


1,8

		

		4,5

		0,8

		



		2

		2,2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		-

		7

		0


- 0,22

		3,8

		

		5,6

		

		

		5,8

		1,0

		



		2,5

		2,6

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		3,1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		3,1

		8

		

		4,3

		

		6,1

		

		0,6

		

		

		



		

		

		9

		

		4,8

		

		7,2

		1,8


2,0

		

		

		

		



		

		

		10

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		3,8

		9

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		10

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		5,2

		

		8,1

		2,2

		0,8

		

		

		



		4

		4,3

		12

		0


- 0,27

		5,4

		

		8,5

		2,6

		1,1

		

		

		



		

		4,8

		

		

		5,9

		

		9,0

		

		

		

		

		



		

		

		13

		

		6,2

		

		9,8

		3,0

		

		

		

		





Chú thích


(1) 
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( Đường kính sợi thép tròn trước khi gia công thành sợi thép dẹt (để tham khảo).


(2) 
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: Chiều dầy nhỏ nhất cho phép khi chiều dầy lớp bao phủ không đồng đều.


3.2.3 Chiều quấn sợi thép thường là vòng sang phải


3.2.4. Sợi thép phải được quấn chặt, khít, phẳng, bề mặt ngoài nhẵn, không cho phép bề mặt có rìa lờm xờm, vết rạn, han gỉ.


3.2.5 Lớp bao phủ và sợi thép phải dán chắc vào nhau, không bị tụt vỏ ngoài hoặc bị trượt với nhau.


3.2.6. Chiều dầy lớp bao phủ phải đồng đều. Khi không đồng đều thì chiều dầy nhỏ nhất phải phù hợp với yêu cầu quy định ở bảng 4.


3.2.7. Mặt ngoài vỏ dây phanh phải sạch, màu sắc đồng đều, không cho phép để lộ sợi thép hoặc có vết rách.


3.2.8 Mặt ngoài lớp bao phủ không được có khuyết tật đường kính lớn hơn 2 mm (như tạp chất, bọt khí, vết lõm) hoặc trong khoảng chiều dài 1 m có nhiều nhất 5 khuyết tật đường kính nhỏ hơn 2 mm.


3.2.9 Lấy một đoạn vỏ dây phanh đúng như bản vẽ mẫu sản phẩm, cắt theo chiều dài quy định thì hai đầu phải bằng phẳng và không có góc nhọn.


3.2.10 Vỏ dây phanh khi để tự do phải bằng thẳng, cho phép hơi lượn sóng nhưng không cho phép uốn cong hoặc vặn vẹo thay đổi đột ngột.


3.2.11 Vỏ dây phanh phải đảm bảo độ cứng khi thử theo 4.5.2.3. Độ võng xuống phải phù hợp yêu cầu quy định ở bảng 5.


Bảng 5


Kích thước tính bằng milimét


		Đường kính tiêu chuẩn (D)

		Chiều dài mẫu kiểm tra

		Chiều dài tự do L

		Độ võng xuống h



		5

		≥540

		450

		≤250



		Lớn hơn 5 đến 13

		≥720

		600

		≤380
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Hình 10


3.3 Đầu giữ dây phanh


3.3.1. Kết cấu, kích thước và lực kéo tuột cho phép nhỏ nhất của đầu giữ dây phanh kiểu A theo hình 11 và bảng 6


Đầu giữ dây
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Hình 11 - Đầu giữ dây phanh kiểu A


Bảng 6 - Kích thước và lực kéo tuột cho phép nhỏ nhất của đầu giữ dây phanh kiểu A


Kích thước tính bằng milimét


		Đường kính danh nghĩa của dây phanh

		D

		L

		d

		d1

		l

		Lực kéo tuột cho phép nhỏ nhất (N)



		

		Kích thước

		Dung sai

		Kích thước

		Dung sai

		Kích thước

		Dung sai

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		(Tham khảo)

		Hàn chắp

		ép chắp

		ép


đúc



		1,2

		3,5

		0


-0,12

		5
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		6
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3.3.2. Kết cấu, kích thước và lực kéo tuột cho phép nhỏ nhất của đầu giữ dây phanh kiểu B theo hình 12 và bảng 7


TCVN 7237 : 2003
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Hình 12 - Đầu giữ dây phanh kiểu B


Bảng 7 Kích thước và lực kéo tuột cho phép nhỏ nhất của đầu giữ dây phanh kiểu B


Kích thước tính bằng milimét


		Đường kính danh nghĩa của dây phanh

		D

		L

		D1

		L1

		d

		d1

		l

		Lực kéo tuột cho phép nhỏ nhất (N)



		

		Kích thước

		Dung sai

		Kích thước

		Dung sai

		Kích thước

		Dung sai

		

		Kích thước

		Dung sai

		(Tham khảo)

		Hàn chắp

		ép chắp

		ép


đúc



		2,0

		5

		0


-0,12

		10
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3.3.3. Kết cấu, kích thước và lực kéo tuột cho phép nhỏ nhất của đầu giữ dây phanh kiểu C theo hình 13 và bảng 8
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Hình 13 - Đầu giữ dây phanh kiểu C


Bảng 8 - Kích thước và lực kéo tuột cho phép nhỏ nhất của đầu giữ dây phanh kiểu C


Kích thước tính bằng milimét


		Đường kính danh nghĩa dây phanh

		D

		L

		d

		l

		Lực kéo tuột cho phép nhỏ nhất (N)



		

		Kích thước

		Dung sai

		Kích thước

		Dung sai

		Kích thước

		Dung sai

		

		



		1,2

		3

		4


0


-0,12


5

		3
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3.3.4 Kết cấu, kích thước và lực kéo tuột cho phép nhỏ nhất của đầu giữ dây phanh kiểu D theo hình 1
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Hình 14 - Đầu giữ dây phanh kiểu D


Bảng 9 - Kích thước và lực kéo tuột cho phép nhỏ nhất của đầu giữ dây phanh kiểu D


Kích thước tính bằng milimét


		Đường kính danh nghĩa của dây phanh

		D

		L

		L1

		d

		DO

		a không lớn hơn

		l

		Lực kéo tuột cho phép nhỏ nhất(N)



		

		

		Kích thước

		Dung sai

		Kích thước

		Dung sai

		Kích thước

		Dung sai

		(Tham khảo)

		



		2,0

		M5

		70
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3.3.5. Kết cấu, kích thước và lực kéo tuột cho phép nhỏ nhất của đầu giữ dây phanh kiểu E theo hình 15 và bảng 10
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Hình 15 - Đầu giữ dây phanh kiểu E


Bảng 10 - Kích thước và lực kéo tuột cho phép nhỏ nhất của đầu giữ dây phanh kiểu E


Kích thước tính bằng milimét


		Đường kính danh nghĩa của dây phanh

		D

		L

		L1

		d

		DO

		a không lớn hơn

		i

		Lực kéo tuột cho phép nhỏ nhất(N)



		

		

		Kích thước

		Dung sai

		Kích thước

		Dung sai

		Kích thước

		Dung sai

		(Tham khảo)

		



		2,0

		M6

		60
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4. Phương pháp thử và kiểm tra


4.1 Số lượng mẫu dây phanh để thử là 6 mẫu


4.2 Tiến hành kiểm tra theo các yêu cầu sau


- Dung sai chiều dài dây phanh


- Yêu cầu việc lắp đầu giữ vào ruột dây phanh


- Yêu cầu việc lắp chụp đầu vỏ dây phanh với vỏ dây phanh


- Yêu cầu các mối ghép ren


- Chiều dài đầu giữ và vật liệu chì bọc giữ


- Khuyết tật trên mặt dây phanh


- Yêu cầu mặt ruột dây phanh


- Yêu cầu việc lắp chụp bảo vệ vào vỏ dây phanh


4.3 Sau khi kiểm tra đạt các yêu cầu tương ứng với các hạng mục trên được quy định trong tiêu chuẩn này, lấy ra 3 mẫu trong đó để tiến hành thử lực kéo tuột đầu nối và lực cản di động trượt.


4.4 Tiến hành thử 3 mẫu còn lại theo trình tự dưới đây:


a) Thử hiệu suất điều khiển (hiệu suất phụ tải và hiệu suất hành trình) theo phương pháp quy định tại 4.8;


b) Thử độ bền theo phương pháp quy định tại 4.7.


4.5 Thử vỏ dây phanh


4.5.1 Thử ba mẫu vỏ dây phanh có chiều dài theo quy định trong bảng 5


4.5.2 Phương pháp thử


4.5.2.1 Kiểm tra bề ngoài mẫu bằng mắt thường và dùng tay cảm nhận.


4.5.2.2. Kiểm tra kích thước mẫu bằng thước cặp có độ chia thang tới 0,02 mm đối với các kích thước cho trong bảng 4 và bằng thước cứng và có độ chia thang đo tới 0,5 mm để kiểm tra kích thước theo bảng 5.


4.5.2.3. Kiểm tra độ cứng. Đặt ngang bằng mẫu kiểm tra trên bệ gá theo hình 10, một đầu để tự do. Dùng thước cứng và thẳng có độ chia thang đo tới 0,5 mm đo độ võng. Tiếp theo xoay mẫu kiểm tra quanh trục của nó 1800, tiến hành đo lần thứ 2, lấy giá trị lớn nhất làm kết quả đo.


4.5.2.4 Đo độ dầy nhỏ nhất của lớp bao phủ:


Trên vỏ dây phanh ở những chỗ bất kỳ cách nhau 1,5 m, cắt một vòng lớp bao phủ rộng 10 mm, bóc lớp vỏ ra để đo bề dầy.


4.5.2.5 Mẫu thử được kiểm tra phải thoả mãn yêu cầu của 3.2.


4.6 Thử lực kéo tuột đầu giữ


4.6.1 Thử ba mẫu dây phanh.


4.6.2 Phương pháp thử


Lấy từng mẫu dây phanh có chiều dài không nhỏ hơn 250 mm, thử trên máy kiểm tra lực kéo thiết bị đo lực, kéo dây phanh theo hướng trục với tốc độ không lớn hơn 50 mm/phút cho đến khi dây tuột khỏi đầu nối, ghi lại lực kéo tuột lúc đó. Có thể cố định hai đầu dây phanh bằng bất kỳ cách nào nhưng không cho phép có lực cố định tác dụng theo hướng kính đối với các bộ phận của dây phanh được kiểm tra.


4.7. Phương pháp thử độ bền


4.7.1 Khi tiến hành thử độ bền, phương pháp cố định dây phanh theo yêu cầu quy định tại 4.8.1.2, độ cứng lò so đầu cố định, phụ tải lớn nhất đầu cố định và hành trình làm việc đầu cố định được quy định ở bảng 12.


4.7.2 Khi tiến hành thử dây phanh trước và dây phanh sau dùng tần suất (30 2) lần/phút, đối với các loại dây còn lại dùng tần suất (60 2) lần/phút tạo phụ tải đầu cố định dọc theo đường thẳng và thay đổi đều từ 10% phụ tải lớn nhất đến phụ tải lớn nhất. số lần lặp lại khi thử phải theo bảng 3.


4.7.3 Khi kiểm tra có thể đo trị số hành trình và phụ tải ở hai đầu. tuy nhiên mỗi ca ít nhất kiểm tra một lần phụ tải và hành trình đầu cố định, đồng thời thông qua sự biến đổi hành trình đầu kéo dãn để nhận biết và điều chỉnh. Đối với đầu cố định lúc phụ tải đạt quy định, khi hành trình vượt quá 20% trị số quy định thì phải thay lò so, có thể ngừng máy kiểm tra để hiệu chỉnh, thay thế, nhưng mẫu thử phải có thời gian thử nghiệm lien tục không ít hơn 6 giờ.


4.7.4 Sau khi thử độ bền, tiến hành kiểm tra hiệu suất điều khiển theo phương pháp quy định ở 4.8 và đánh giá theo yêu cầu nêu tại 3.1.13.


4.8. Phương pháp kiểm tra hiệu suất phụ tải và hiệu suất hành trình


4.8.1 Chuẩn bị trước khi kiểm tra


4.8.1.1. Chuẩn bị mẫu thử


Tháo bỏ các bộ phận không liên quan đến thử nghiệm mà gây trở ngại cho việc thử nghiệm trên dây phanh không thoả mãn yêu cầu lắp ráp kiểm tra có thể chế tạo linh kiện kiểm tra tiêu chuẩn vỏ dây phanh dài một mét, kích thước di động tương đối giữa ruột dây phanh và vỏ dây phanh (a + b) là 100 mm. Hai đầu linh kiện kiểm tra có thể là đầu giữ dây và chụp đầu vỏ dây phanh cũ, cũng có thể lắp cụm đầu giữ dây và chụp vỏ dây phanh phù hợp.


4.8.1.2 Lắp cố định mẫu thử


Cố định mẫu thử trên thiết bị thử theo phương pháp như ở hình 16. Dây phanh sau cũng có thể cố định theo phương pháp ở hình 17. Chụp đầu ở hai đầu vỏ dây phanh phải cố định chắc, phần giữa vỏ dây phanh chỉ cố định theo hướng kính để có thể tự do di động trượt theo hướng trục. Khi thử nghiệm dây ga, có lắp vỏ dây phanh cong thì phương pháp cố định đầu vỏ dây phanh phải dựa theo hình 16. Trong trường hợp bán kính cong của vỏ dây phanh không nhỏ hơn bán kính quy định, có thể điều chỉnh nhưng tổng o chứa các góc cong của vỏ dây phanh cong phải bằng 180o (bảng 11).
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Hình 16


Bảng 11 ưCác thông số trên hình 16


		Tên dây phanh

		R1 (mm)

		R2 (mm)

		

		

		H(mm)



		Dây phanh sau

		80

		120

		450

		900

		150 250



		Dây phanh trước

		80

		120

		900

		1800

		150 250



		Dây ly hợp

		100

		70

		900

		1800

		150 250



		Dây ga

		80

		50

		900

		1800

		100 200





4.8.2 Chọn thông số kiểm tra và cách đo


Khi kiểm tra độ cứng K của lò xo đầu cố định, phụ tải lớn nhất W và hành trình làm việc theo quy định ở bảng 12, kéo đầu di động với tốc độ không lớn hơn 100 mm/giây, kéo dẫn hướng trục. Tại điểm bắt đầu phát sinh phụ tải ở đầu cố định ghi số không để đo hành trình và phụ tải, tới khi đầu cố định đạt trị số phụ tải lớn nhất quy định ở bảng 12 thì đo phụ tải W đầu cố định, phụ tải F đầu kéo dãn, hành trình 

[image: image49.wmf]d


1 ở đầu cố định, hành trình 

[image: image50.wmf]d


2 ở đầu kéo dãn và lượng biến dạng dư 

[image: image51.wmf]d


0 đo được khi phục hồi tới trạng thái số không.


4.8.3. Độ chính xác và sai số


Trong quá trình kiểm tra, phụ tải lớn nhất đầu cố định không sai khác quá 

[image: image52.wmf]±


2% trị số W quy định ở bảng 12, sai số giá trị đo tương đối của phụ tải và hành trình trên bất cứ điểm đo nào trong hành trình qd không lớn hơn 
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2%, sai số lặp lại của ba lần liên tục không lớn hơn 2%.


4.8.4 Lò xo dùng cho kiểm tra


Lò xo đầu cố định có độ cứng cho trong bảng 12.


Bảng 12 ưĐộ cứng, phụ tải, hành trình làm việc đầu cố định của lo xo


		Loại dây phanh

		Độ cứng lò xo


K (N/mm)

		Phụ tải


W (N)

		Hành trình làm việc
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(mm)



		Dây phanh sau

		80

		800

		10



		Dây phanh trước

		36,7

		550

		15



		Dây ly hợp (côn)

		15

		300

		20



		Dây ga

		4

		100

		25
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Hình 17


4.8.5 Phương pháp tính


4.8.5.1 Tính hiệu suất phụ tải


Hiệu suất phụ tải được tính theo hình 18 và công thức (1) sau đây
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(1)

a. Trường hợp phụ tải đầu cố định là trị số quy định W tức là khi Wi = W; = 1; F0 = 0
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w = W/F x 100 (2)


b. Trường hợp phụ tải đầu cố định bắt đầu từ điểm không tức là khi Wi = (0 

[image: image58.wmf]¸


1) W
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w = (Diện tích OCD / Diện tích OABD) x 100 (3)


c. Trường hợp khi phụ tải đầu cố định Wi = (0,1 
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1) W hoặc Wi = (0,2 
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1) W
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w = (Diện tích GPCD / Diện tích GEBD) 100
(4) Trong các công thức trên:


- 

[image: image63.wmf]h


w : hiệu suất phụ tải;


- Wi : phụ tải đầu cố định (N);


- Fi : phụ tải đầu kéo dãn (N);


- W : phụ tải lớn nhất đầu cố định (N);


- F : phụ tải đầu kéo dãn khi phụ tải đầu cố định lớn nhất (N);


- n : số lần lấy trị số phụ tải đầu cố định và đầu kéo dãn khi kiểm tra;


- F0 : phụ tải ban đầu ở đầu kéo dãn khi phụ tải đầu cố định bắt đầu phát sinh.
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Hình 18


Chú thích


- Tại điểm G trong hình 18 Wi = (0,1) W hoặc Wi = (0,2) W


- Phải tiến hành kiểm tra liên tục 3 lần, bỏ trị số trung gian lần cao nhất và lần thấp nhất. Trong 3 cách lấy trị số tính, bất cứ cách nào cũng có hiệu lực. Khi cùng áp dụng, trị số trung bình của kết quả tính khi chọn n lớn nhất là trị số hữu ích của hệ số phụ tải.


4.8.5.2 Tính hiệu suất hành trình


Chọn hiệu suất hành trình và kiểm tra hiệu suất phụ tải bằng giá trị thu được của cùng một lần kiểm tra, tính theo công thức (5):
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TCVN 7238 : 2003

MÔ TÔ, XE MÁY HAI BÁNH - KHUNG -YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
Two-wheeled motorcycles, mopeds - Frames - Requirements and test methods

HÀ NỘI - 2003

Lời nói đầu


TCVN 7238 : 2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với khung của các loại xe gắn máy thông dụng hai bánh (sau đây gọi tắt là khung xe) có dung tích xi lanh động cơ nhỏ hơn 175 cm3. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại khung xe của, xe gắn máy thể thao hoặc có kết cấu đặc biệt chuyên dùng.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 6578:2000 (ISO 3779:1977) Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện (VIN) - Nội dung và cấu trúc.


TCVN 6580:2000 (ISO 4030:1983) Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện (VIN) ư Vị trí và cách ghi.


3. Yêu cầu kỹ thuật


3.1. Khung xe phải được chế tạo theo đúng thiết kế, đảm bảo độ cứng vững, độ bền và thuận tiện cho việc lắp ráp các chi tiết, bộ phận khác lên khung xe. Toàn bộ khung xe phải được sơn phủ bằng loại sơn có tác dụng chống gỉ; lớp sơn phải bám chắc, mịn bóng, không bọt khí, chịu được sự thay đổi của môi trường làm việc.


3.2. Các mối hàn phải đều, ngấu, thấu, đủ kích thước, không có khuyết tật.


3.3. Số khung phải phù hợp với TCVN 6578 : 2000 và TCVN 6580 : 2000 và được đóng chìm tại vị trí dễ quan sát trên khung.


3.4 Khi kiểm tra khung xe theo 4.5.1, khung xe không bị biến dạng, nứt gãy.


3.5 Khi kiểm tra khung xe theo 4.5.2, khung xe không bị vặn xoắn, nứt gãy, các kích thước không thay đổi, các mối hàn không bị cong nứt, các mối ghép bu lông không lỏng.


4. Phương pháp kiểm tra


4.1 Kiểm tra kích thước bằng thước và dụng cụ đo chuyên dùng.


4.2. Kiểm tra vật liệu: kiểm tra vật liệu về cơ tính và thành phần hoá học theo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành để xác định vật liệu chế tạo theo thiết kế được duyệt.


4.3. Kiểm tra chất lượng mối hàn: kiểm tra bề mặt mối hàn bằng mắt thường, kiểm tra khuyết tật mối hàn bằng thiết bị thử chuyên dùng tại các vị trí chịu lực lớn.


4.4 Kiểm tra chất lượng lớp sơn theo tiêu chuẩn hiện hành.


4.5 Kiểm tra độ bền khung xe.


4.5.1 Kiểm tra với tải trọng tĩnh.


Khung xe được lắp trên thiết bị chuyên dùng (theo nguyên lý như hình 1).


[image: image1.png]





Hình 1


Giá trị của các lực: P1 ≥ 7000 N 

P2 ≥ 2500 N 

P3 ≥ 2000 N


Tác dụng lần lượt lực P1, P2, P3 để kiểm tra biến dạng


Các lực được tăng từ từ đến giá trị quy định, thời gian tác dụng không dưới 15 phút.


4.5.2 Kiểm tra với tải trọng động


Khung xe được lắp trên thiết bị chuyên dùng (theo nguyên lý như hình 2).


[image: image2.png]Viu cam







Hình 2


Trong đó


P1 là tải trọng đặt lên vị trí người lái theo thiết kế;


P2 là tải trọng thay thế trọng lượng của động cơ theo thiết kế;


Đường kính quả lô: ≥ 750 mm Chiều cao vấu cam: 15 ư 25 mm Số lượng vấu cam trên quả lô: ≥ 2


Vận tốc: V1 ≥ 20 km/h


Thời gian thử: T ≥ 80 h


5. Đánh giá kết quả kiểm tra


Kết quả kiểm tra phải được lập thành biên bản, sản phẩm đạt yêu cầu là sản phẩm được kiểm tra từ 4.1 đến 4.5 và đạt các yêu cầu kỹ thuật nêu tại điều 3.
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TCVN 5929 : 2003

Soát xét lần 2


MÔ TÔ, XE MÁY HAI BÁNH -YÊU CẦU AN TOÀN CHUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
Two-wheeled motorcycles and mopeds General safety requirements and test methods

HÀ NỘI - 2003

Lời nói đầu


TCVN 5929 : 2003 thay thế TCVN 5929 : 2001.


TCVN 5929 : 2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử cho các loại môtô, xe máy hai bánh(sau đây được gọi chung là xe) được định nghĩa trong TCVN 6211 : 1996.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 5721 -1 : 2002 Săm và lốp xe máy Phần 1: Săm. TCVN 5721 ư 2 : 2002 Săm và lốp xe máy ư Phần 2: Lốp.


TCVN 5948 : 1999 Âm học ư Tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi tăng tốc độ 


Mức ồn tối đa cho phép.


TCVN 6010:1995 (ISO 7116:1981)Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo vận tốc lớn nhất của xe máy.


TCVN 6011:1995 (ISO 7117:1981)Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo vận tốc lớn nhất của mô tô.


TCVN 6204:1996 (ISO 3929:1995)Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo khí xả trong quá trình kiểm tra hoặc bảo dưỡng.


TCVN 6207:1996 (ISO 6855:1981) Phương tiện giao thông đường bộ ư Phương pháp đo khí ô nhiễm do xe máy lắp động cơ xăng thải ra.


TCVN 6211:1996 (ISO 3833:1977) Phương tiện giao thông đường bộ ư Kiểu ư Thuật ngữ và định nghĩa.


TCVN 6431:1998 Phương tiện giao thông đường bộ ư Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ ôtô và môtô lắp động cơ xăng -Yêu cầu phát thải trong thử công nhận kiểu.


TCVN 6433 : 1998 Phương tiện giao thông đường bộ ư Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ mô tô lắp động cơ xăng - Phương pháp đo trong thử công nhận kiểu.


TCVN 6435:1998 (ISO 5130:1982)
Âm học ư Đo tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ -Phương pháp điều tra.


TCVN 6436 : 1998 Âm học ư Tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ -Mức ồn tối đa cho phép.


TCVN 6438:2001 Phương tiện giao thông đường bộ ư Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải.


TCVN 6443:1998 (ISO 8644:1988) Mô tô - Vành bánh hợp kim nhẹ - Phương pháp thử.


TCVN 6552:1999 (ISO 0362:1998) Âm học ư Đo tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi tăng tốc độ -Phương pháp kỹ thuật.


TCVN 6597: 2000 (ISO 9645:1990) Âm học ư Đo tiếng ồn do xe máy hai bánh phát ra khi chuyển động -Phương pháp kỹ thuật.


TCVN 6770:2001 Phương tiện giao thông đường bộ ư Gương chiếu hậu môtô và xe máy -Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu.


TCVN 6824:2001 Phương tiện giao thông đường bộ ư Thiết bị phanh của môtô, xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu.


TCVN 6890:2001  Phương tiện giao thông đường bộ ư Chân chống mô tô, xe máy hai bánh -Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.


TCVN 6903:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Lắp đặt các đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu trên mô tô - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu.


TCVN 6924:2001. Phương tiện giao thông đường bộ - Quai nắm và tay nắm cho người cùng đi trên mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu.


TCVN 6954:2001. Phương tiện giao thông đường bộ - Thùng nhiên liệu của mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.


TCVN 6955:2001 Phương tiện giao thông đường bộ ư Đèn chiếu sáng phía trước của mô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.


TCVN 6956:2001. Phương tiện giao thông đường bộ ư Thiết bị đo tốc độ và việc lắp đặt trên phương tiện cơ giới -Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.


TCVN 6957 : 2001. Phương tiện giao thông đường bộ ư Cơ cấu điều khiển hoạt động của mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu.


TCVN 7232:2003. Mô tô, xe máy - ống xả - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. TCVN 7233:2003. Mô tô, xe máy - Nan hoa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. TCVN 7234:2003. Mô tô, xe máy - Vành thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. TCVN 7238:2003. Mô tô, xe máy - Khung - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.


ECE 47-00 (Uniform provisions concerning the approval of mopeds equipped with positive ignition engine with regard to the emission of gaseous pollutants by the engine) Qui định thống nhất về công nhận kiểu xe máy lắp động cơ cháy cưỡng bức liên quan tới khí thải gây ô nhiễm do động cơ.


3. Yêu cầu an toàn


3.1. Quy định chung


3.1.1 Môtô, xe máy hai bánh được phân loại như sau:


Nhóm L1: xe máy hai bánh có dung tích xi lanh động cơ không lớn hơn 50 cm3 và có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/h.


Nhóm L3: mô tô hai bánh có dung tích xi lanh động cơ lớn hơn 50 cm3 hoặc có vận tốc thiết kế lớn nhất lớn hơn 50 km/h.


3.1.2. Xe và các bộ phận chính lắp đặt trên xe phải được thiết kế, chế tạo và lắp ráp phù hợp với các quy định của nhà sản xuất và của tiêu chuẩn này. Ngoài ra một số bộ phận khác liên quan đến an toàn chưa nêu trong tiêu chuẩn này phải tuân theo những qui định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về an toàn và chất lượng.


3.1.3. Các mối ghép ren sau khi lắp ráp phải căng chặt. Lực xiết các mối ghép ren của các chi tiết quan trọng phải theo quy định trong tài liệu kỹ thuật cho từng kiểu loại xe cụ thể của nhà sản xuất.


3.1.4. Không cho phép có hiện tượng rò rỉ nhiên liệu, dầu bôi trơn ở các mối ghép của tổng thành, hệ thống lắp trên xe như: động cơ, hộp số, truyền động, thùng nhiên liệu, bộ chế hoà khí, hệ thống ống dẫn nhiên liệu.


3.1.5. Các bộ phận có thể tiếp xúc với cơ thể người lái và người xung quanh không được nhọn, sắc cạnh.


3.2 Yêu cầu đối với kích thước lớn nhất và khối lượng lớn nhất


3.2.1 Kích thước lớn nhất:


- chiều dài: 2,5 m;


- chiều rộng: 1,3 m;


- chiều cao: 2,0 m.


3.2.2 Khối lượng lớn nhất là khối lượng kỹ thuật cho phép lớn nhất do nhà sản xuất công bố.


3.3. Yêu cầu đối với vận tốc lớn nhất


Vận tốc lớn nhất của xe phải được biểu thị bằng số kilomet trong một giờ với con số đã được làm tròn phù hợp với các giá trị trung bình cộng của các vận tốc đo được trong hai lần thử liên tiếp, các giá trị trung bình này không được khác nhau quá 3%.


Vận tốc lớn nhất của mô tô, xe máy do nhà sản xuất công bố.


3.4. Yêu cầu đối với bánh xe


3.4.1 Vành thép phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong TCVN 7234:2003. Vành hợp kim nhẹ phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong TCVN 6443:1998.


3.4.2 Nan hoa phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong TCVN 7233:2003.


3.4.3. Săm, lốp xe phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong TCVN 5721 : 2002.


3.4.4 Độ không trùng vết giữa bánh xe trước và bánh xe sau không được lớn hơn 5 mm.


3.5. Yêu cầu đối với hệ thống phanh


3.5.1 Xe phải được trang bị hệ thống phanh đảm bảo các yêu cầu sau:


3.5.1.1 Hệ thống phanh phải đủ tin cậy trong suốt thời gian hoạt động. Cơ cấu phanh không được có hiện tượng kẹt, phải tự trở về vị trí ban đầu khi thôi tác dụng vào tay phanh hoặc bàn đạp phanh và phải có kết cấu sao cho các yếu tố như: rung động, va chạm... không ảnh hưởng tới khả năng phanh.


3.5.1.2 Kết cấu và tính năng làm việc của hệ thống phanh không gây cản trở tới cơ cấu điều khiển của hệ thống lái trong khi chạy xe.


3.5.1.3 Hiệu quả phanh của hệ thống phanh chính phải ổn định ở các lần phanh.


3.5.1.4. Hệ thống phanh chính dẫn động thủy lực phải thiết kế sao cho có thể kiểm tra mức dầu thủy lực dễ dàng và các yếu tố như: sự ăn mòn hoặc sự tạo bọt khí trong đường ống dẫn gây nên do nguồn nhiệt từ động cơ hoặc các bộ phận khác không ảnh hưởng tới khả năng phanh.


3.5.1.5 Đối với xe có hệ thống phanh được trang bị cơ cấu chống hãm cứng bánh xe thì phải trang bị thêm bộ phận báo hiệu cho người lái biết khi cơ cấu này có sự cố.


3.5.1.6 Khi xe được trang bị thêm hệ thống phanh khẩn cấp thì hệ thống phanh này phải có khả năng dừng được xe ở một khoảng cách hợp lý trong trường hợp hệ thống phanh chính bị sự cố. Người lái có thể thực hiện tác động phanh ở trạng thái ít nhất có một tay điều khiển tay lái.


3.5.1.7 Hệ thống phanh dừng xe (nếu có), phải tuân theo yêu cầu trong TCVN 6824 : 2001.


3.5.2 Hệ thống phanh chính phải có hai bộ phận điều khiển độc lập với nhau: Một bộ phận điều khiển phanh bánh trước và một bộ phận điều khiển phanh bánh sau.


3.5.3 Hiệu quả phanh của xe phải đáp ứng các yêu cầu sau của TCVN 6824 : 2001


3.5.3.1 Khi thử phanh ở trên đường theo kiểu thử I (kiểu thử I là thử hiệu quả phanh khi nhiệt độ trong cơ cấu phanh tăng), hiệu quả phanh phải đáp ứng các yêu cầu sau:


3.5.3.1.1 Trường hợp chỉ phanh bánh trước hoặc phanh bánh sau a) thử đầy tải


Quãng đường phanh và gia tốc phanh tương ứng phải tuân theo yêu cầu trong bảng 1.


Bảng 1


		Sự hoạt động của hệ thống phanh

		Loại xe

		Quãng đường phanh, S(m)

		Gia tốc phanh tương ứng(m/s2)



		Chỉ phanh bánh trước

		Nhóm L1


Nhóm L3

		S ≤ 0,1V + V2/90


S ≤ 0,1V + V2/115

		3,4


4,4(*)



		Chỉ phanh bánh sau

		Nhóm L1


Nhóm L3

		S ≤ 0,1V + V2/70


S ≤ 0,1V + V2/75

		2,7


2,9 (∗)





(∗) Nếu trị số trên không đạt được do hệ số bám nhỏ thì có thể tiến hành kiểm tra cho trường hợp phanh đồng thời bánh trước và bánh sau xe; khi đó gia tốc phanh đối với xe nhóm L3 không nhỏ hơn 5,8 m/s2.


b) thử không tải


Xe phải đảm bảo sao cho gia tốc phanh không nhỏ hơn 2,5 m/s2 hoặc có quãng đường phanh:
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3.5.3.1.2 Trường hợp phanh đồng thời cả bánh trước và bánh sau


Xe phải được thử ở cả điều kiện đầy tải và không tải.


Quãng đường phanh và gia tốc phanh tương ứng phải tuân theo yêu cầu trong bảng 2.


Bảng 2


		Loại xe

		Quãng đường phanh, S(m)

		Gia tốc phanh tương ứng(m/s2)



		Nhóm L1


Nhóm L3

		S ≤ 0,1V + V2/115


S ≤ 0,1V + V2/132

		4,4


5,1





3.5.3.1.3 Trường hợp kiểm tra hệ thống phanh khẩn cấp


Xe được thử cả đầy tải và không tải.


Quãng đường phanh và gia tốc phanh tương ứng phải tuân theo yêu cầu trong bảng 3.


Bảng 3


		Loại xe

		Quãng đường phanh, S


(m)

		Gia tốc phanh tương ứng


(m/s2)



		Nhóm L1


Nhóm L3

		S ≤ 0,1V + V2/65


S ≤ 0,1V + V2/ 65

		2,5


2,5





3.5.3.1.4 Trường hợp thử hệ thống phanh khi cơ cấu phanh bị ướt (được gọi là: kiểm tra ướt)


Gia tốc phanh đạt được tối thiểu phải bằng 60% trị số khi kiểm tra phanh đã nêu tại 3.5.3.1.1 đến


3.5.3.1.3.


3.5.3.2 Khi kiểm tra trên băng thử


Hiệu quả phanh toàn bộ của hệ thống phanh chính khi phanh không được nhỏ hơn 50% trọng lượng của xe khi vào kiểm tra.


3.6. Yêu cầu đối với hệ thống thải khí của động cơ


3.6.1 Nồng độ các thành phần khí thải của động cơ phải đảm bảo các quy định trong TCVN 6438 : 2001 và phải thoả mãn các quy định hiện hành khác đối với khí thải của môtô, xe máy hai bánh. Riêng đối với xe nhóm L3, khí thải của động cơ phải tuân theo yêu cầu của TCVN 6431 : 1998 trong công nhận kiểu. Riêng đối với xe nhóm L1, khí thải của động cơ phải tuân theo yêu cầu của quy định ECE 47-00 trong phê duyệt kiểu.


3.6.2 ống xả được lắp trên xe phải đáp ứng yêu cầu sau:


-Lỗ ống xả không được mở hướng về phía bên trái hoặc bên phải, không được hướng dòng khí thải gây cản trở tầm quan sát các chữ, số trên biển số đăng ký. ống xả được bố trí sao cho xe và hàng hoá không thể bị bắt lửa từ ống xả và khí thải, không ảnh hưởng tới chức năng phanh của cơ cấu phanh và không ảnh hưởng tới hệ thống điện.


3.6.3. ống xả phải đáp ứng các yêu cầu được qui định trong TCVN 7232:2003.


3.7. Yêu cầu đối với đèn chiếu sáng phía trước


3.7.1. Đèn chiếu sáng phía trước phải được lắp đặt sao cho ở điều kiện hoạt động thông thường, các yếu tố rung, lắc không ảnh hưởng đến các tính năng kỹ thuật của đèn và có thể dễ dàng điều chỉnh đúng hướng yêu cầu.


3.7.2 Đèn chiếu sáng phía trước của xe nhóm L3 có dung tích xi lanh động cơ không lớn hơn 125 cm3 phải đủ độ sáng để có thể nhìn thấy rõ ràng mọi vật trên đường phía trước xe vào ban đêm ở khoảng cách tối thiểu 50 m.


3.7.3 Hướng của luồng ánh sáng phải đúng theo hướng của xe chạy, hướng ánh sáng chính phải hướng xuống dưới.


3.7.4 Mầu ánh sáng của đèn phải là mầu trắng hoặc mầu vàng nhạt.


3.7.5. Đèn phải nằm trên mặt phẳng trung tuyến dọc của xe, chiều cao vị trí đặt đèn không thấp hơn 0,5 m và không cao hơn 1,2 m tính từ mặt đường đến tâm của đèn.


3.7.6 Đèn có thể bật sáng được bất kỳ lúc nào khi động cơ đang hoạt động.


3.7.7 Khi kiểm tra trên màn kiểm tra, cường độ sáng của các vùng sáng phải đảm bảo các yêu cầu được quy định trong TCVN 6955 : 2001.


3.7.8 khi kiểm tra bằng thiết bị , cường độ sáng của đèn không nhỏ hơn 10000 cd và phải có bộ phận giảm cường độ sáng hoặc có khả năng chiếu gần. Độ lệch hướng chùm sáng của đèn chiếu xa tính từ tâm như sau: -theo phương thẳng đứng: lệch lên - 0/100; lệch xuống - không lớn hơn 20/100.- theo phương nằm ngang: lệch trái - không lớn hơn 1/100; lệch phải - không lớn hơn 2/100.


3.7.9 Trường hợp đèn chiếu sáng phía trước là đèn đôi thì các đèn này phải có cùng tính năng, cùng thông số về cường độ sáng và được lắp đặt đối xứng nhau qua mặt phẳng trung tuyến dọc của xe.


3.8 Yêu cầu đối với đèn biển số sau


- ánh sáng của đèn biển số sau phải là màu trắng để không gây ra sự thay đổi màu đáng kể của biển số và phải nhìn rõ các chữ số trên biển số đăng ký trong đêm ở khoảng cách tối thiểu 8 m từ phía sau;


- đèn biển số sau phải luôn sáng khi bật đèn chiếu sáng phía trước.


3.9 Yêu cầu đối với đèn vị trí sau


Xe phải có đèn vị trí sau (trừ những xe có vận tốc lớn nhất nhỏ hơn 20 km/h) và phải đảm bảo các yêu cầu sau:


- mầu của đèn phải là mầu đỏ và phải nhận biết được vào trong đêm ở khoảng cách tối thiểu 150 m từ phía sau;


- đèn phải luôn sáng khi bật đèn chiếu sáng phía trước;


- đèn phải nằm trên mặt phẳng trung tuyến dọc của xe; chiều cao lắp đặt đèn không thấp hơn 0,35 m và không cao hơn 1,2 m tính từ mặt đường đến tâm bề mặt chiếu sáng.


3.10. Yêu cầu đối với đèn phanh


3.10.1. Mầu của đèn phanh phải là mầu đỏ và phải nhận biết được vào ban ngày ở khoảng cách tối thiểu 30 m từ phía sau. Có thể thấy rõ đèn phanh từ bất kỳ vị trí nào ở phía sau trong phạm vi có chiều cao 2,5 m và khoảng cách 10 m.


3.10.2 Đèn phanh phải có kết cấu sao cho để không thể bật, tắt tại vị trí người lái và phải sáng khi hệ thống phanh chính hoạt động.


3.10.3 Trường hợp đèn phanh được bố trí chung với đèn vị trí sau thì khi làm việc cường độ sáng của đèn phanh phải lớn hơn 3 lần với đèn vị trí sau.


3.10.4 Đèn phải nằm trên mặt phẳng trung tuyến dọc của xe, chiều cao lắp đặt đèn không thấp hơn 0,5 m và không cao hơn 1,2 m tính từ mặt đường đến tâm bề mặt chiếu sáng.


3.11. Yêu cầu đối với các tấm phản quang phía sau


3.11.1 Tấm phản quang phải là mầu đỏ và có hình dạng khác với hình tam giác theo đúng yêu cầu của TCVN 6903:2001. Phải nhận biết được tấm phản quang vào ban đêm ở khoảng cách tối thiểu 100 m từ phía sau khi có ánh sáng của đèn chiếu sáng phía trước của xe khác chiếu vào.


3.11.2 Tấm phản quang phải nằm trên mặt phẳng trung tuyến dọc của xe, chiều cao lắp đặt tấm phản quang không thấp hơn 0,35 m và không cao hơn 0,9 m tính từ mặt đường đến tâm của tấm phản quang. Trường hợp xe được trang bị hai tấm phản quang thì phải đặt đối xứng nhau qua mặt phẳng trung tuyến dọc của xe.


3.12. Yêu cầu đối với đèn báo rẽ


Xe phải có đèn báo rẽ (trừ những xe có vận tốc lớn nhất nhỏ hơn 20 km/h) đảm bảo các yêu cầu sau:


3.12.1. Phải có đèn báo rẽ ở bên phải và ở bên trái xe; phải nhìn thấy rõ đèn vào ban ngày ở khoảng cách tối thiểu 30 m từ phía trước và phía sau dọc theo xe.


3.12.2 Các đèn báo rẽ phải được đặt đối xứng nhau qua mặt phẳng trung tuyến dọc của xe. Các đèn báo rẽ phía trước phải được đặt hướng về phía trước theo đèn chiếu sáng phía trước và có khoảng cách tối thiểu giữa hai tâm bề mặt chiếu sáng là 300 mm (250 mm nếu công suất của đèn không nhỏ hơn 8 W). Các đèn báo rẽ phía sau phải được đặt hướng về phía sau theo đèn vị trí sau và có khoảng cách tối thiểu giữa hai tâm bề mặt chiếu sáng là 150 mm.


3.12.3 Chiều cao lắp đặt đèn không thấp hơn 0,35 m và không cao hơn 1,2 m tính từ mặt đường đến tâm bề mặt chiếu sáng.


3.12.4. Mầu của đèn báo rẽ phải là mầu vàng hổ phách. Tần số nháy từ 60 đến 120 lần/ph. Thời gian từ khi bật công tắc đến khi đèn sáng không quá 1 giây và thời gian thôi tác dụng không quá 1,5 giây kể từ khi tắt công tắc. Diện tích bề mặt phát sáng của mỗi đèn không nhỏ hơn 7 cm2.


3.12.5. Trường hợp từ vị trí người lái không thể trực tiếp nhận biết được sự hoạt động của đèn báo rẽ thì phải trang bị bộ phận hiển thị để người lái có thể kiểm soát được sự hoạt động của đèn tại vị trí lái.


3.13. Yêu cầu đối với còi điện


3.13.1. Âm lượng của còi phải nằm trong khoảng từ 65 dB (A) đến 115 dB (A), (đối với xe có vận tốc lớn nhất nhỏ hơn 20 km/h thì âm lượng còi không lớn hơn 115 dB (A)). Âm lượng được đo ở vị trí cách 2 m tính từ phía trước xe và cao 1,2 m tính từ mặt đường.


3.13.2 Âm thanh của còi phải liên tục, âm lượng không được thay đổi, không được lắp còi cảnh báo hoặc chuông, tuy nhiên cho phép trang bị cho xe tiếng còi nhỏ để báo rẽ hoặc đổi làn đường tránh nguy hiểm.


3.14 Yêu cầu đối với hệ thống điều khiển


3.14.1 Điều khiển động cơ


3.14.1.1 Khởi động


a) khoá điện: đối với khóa điện có kết cấu điều khiển theo kiểu quay thì hướng chuyển động phải theo chiều kim đồng hồ từ vị trí “đóng” (“OFF”) đến vị trí “mở” (“ON”);


b) khóa điện kết hợp với công tắc khởi động: đối với kết cấu điều khiển theo kiểu quay thì hướng chuyển động phải theo chiều kim đồng hồ từ vị trí “đóng” (“OFF”) đến vị trí “mở” (“ON”) và đến vị trí khởi động.


3.14.1.2 Điều khiển tốc độ quay: tốc độ quay của động cơ phải được điều khiển bằng tay nắm


- vị trí điều khiển: trên tay lái, phía bên phải.


- kết cấu điều khiển: xoay tay nắm.


- chiều xoay: ngược chiều kim đồng hồ là tăng tốc độ quay của động cơ.


3.14.1.3 Dừng động cơ: công tắc được sử dụng để ngắt động cơ thay cho công tắc điện phải được đặt trên tay lái, phía bên phải.


3.14.2 Điều khiển phanh


3.14.2.1 Cơ cấu điều khiển phanh bánh trước: phanh bánh trước của xe được điều khiển bằng tay phanh và được lắp ở trên tay lái, phía bên phải, hướng về phía trước.


3.14.2.2 Cơ cấu điều khiển phanh bánh sau


a). đối với các xe trang bị loại ly hợp không tự động thì phanh bánh sau phải được điều khiển bằng bàn đạp phanh và được lắp ở trên khung xe, phía bên phải;


b) đối với các xe trang bị loại ly hợp tự động, có thiết kế bộ phận để chân là một tấm phẳng liền và vận tốc tối đa không lớn hơn 100 km/h thì phanh bánh sau phải được điều khiển bằng tay phanh và được lắp ở trên tay lái, phía bên trái, hướng về phía trước.


Đối với tất cả các loại xe khác phanh bánh sau phải được điều khiển bằng bàn đạp và được lắp ở trên khung xe, phía bên phải.


3.14.3 Điều khiển hệ thống truyền lực


3.14.3.1 Ly hợp: đối với các xe trang bị loại ly hợp không tự động thì ly hợp phải được điều khiển bằng tay điều khiển và được lắp ở trên tay lái, phía bên trái, hướng về phía trước.


3.14.3.2 Chọn số


a). đối với xe có cơ cấu điều khiển chọn số độc lập với điều khiển ly hợp thì phải được điều khiển bằng cần sang số và được lắp ở trên khung xe, phía bên trái;


b) đối với xe có cơ cấu điều khiển chọn số kết hợp với điều khiển ly hợp thì phải được điều khiển bằng tay điều khiển và được lắp ở trên tay lái, phía bên trái, hướng về phía trước;


c) tất cả các xe phải bố trí số trung gian.


3.14.4 Công tắc điều khiển hệ thống chiếu sáng và tín hiệu


3.14.4.1. Công tắc điều khiển hệ thống chiếu sáng và tín hiệu: đối với cơ cấu điều khiển theo kiểu quay thì hướng xoay phải theo chiều kim đồng hồ từ vị trí đèn đỗ xe đến vị trí bật các ánh sáng chính. Công tắc điều khiển có thể bố trí kết hợp với công tắc đánh lửa (khoá điện).


3.14.4.2. Công tắc điều khiển đèn xin vượt: đối với các xe có kết cấu điều khiển chọn số độc lập với điều khiển ly hợp thì công tắc điều khiển đèn xin vượt (nếu có) phải được lắp ở trên tay lái, phía bên trái.


3.14.4.3 Công tắc các đèn báo rẽ và đèn báo hiệu nguy hiểm cho các xe khác đang chạy trên đường: phải được lắp ở trên tay lái. Công tắc này phải được thiết kế để khi quan sát từ vị trí lái nếu di chuyển công tắc sang trái thì các đèn báo rẽ bên trái sẽ hoạt động hoặc ngược lại và phải có dấu chỉ dẫn rõ ràng hướng rẽ của xe.


3.14.5 Cơ cấu điều khiển hệ thống cung cấp nhiên liệu


3.14.5.1. Bộ phận trợ giúp cho việc khởi động khi thời tiết lạnh: bộ phận này phải được lắp đặt ở vị trí hợp lý, có ký hiệu rõ ràng và thuận tiện để cho người lái sử dụng.


3.14.5.2 Cơ cấu đóng, mở đường cung cấp nhiên liệu điều khiển bằng tay: cơ cấu này phải có ký hiệu "đóng" ("OFF"), "mở" ("ON") và "dự trữ" ("RESERVE") (nếu có lắp đường cấp nhiên liệu dự trữ) ứng với các vị trí điều khiển. Cơ cấu phải ở vị trí người lái có thể điều khiển dễ dàng ở vị trí ngồi lái.


3.15 Yêu cầu đối với hệ thống lái


3.15.1 Càng lái phải cân đối, điều khiển nhẹ nhàng, lắp chắc chắn với trục lái. Giảm chấn của càng lái hoạt động tốt. Trục lái không có độ rơ dọc trục và độ rơ hướng kính.


3.15.2 Góc quay lái sang bên phải và bên trái của xe phải bằng nhau và có cơ cấu hạn chế hành trình của góc quay lái.


3.15.3 Khung xe phải đáp ứng các yêu cầu được qui định trong TCVN 7238:2003.


3.1.6. Yêu cầu đối với gương chiếu hậu


3.16.1 Tất cả các gương chiếu hậu đều phải điều chỉnh được và mặt phản xạ của gương phải là hình cầu lồi.


3.16.2 Gương chiếu hậu phải được lắp đặt chắc chắn. Trong khi chạy xe, người lái có thể điều chỉnh dễ dàng tại vị trí lái và có thể nhận rõ tình trạng giao thông ở phía sau với khoảng cách tối thiểu 50 m về phía bên phải và bên trái.


3.16.3 Đối với xe nhóm L1 phải lắp ít nhất một gương chiếu hậu ở bên trái của người lái. Đối với xe nhóm L3 phải lắp gương chiếu hậu ở bên trái và bên phải.


3.16.4 Gương chiếu hậu phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong TCVN 6770 : 2001.


3.17. Yêu cầu đối với độ ồn


3.17.1 Độ ồn của xe phát ra khi đỗ phải đáp ứng yêu cầu được quy định trong TCVN 6436 : 1998.


3.17.2. Độ ồn của xe phát ra khi tăng tốc độ phải đáp ứng yêu cầu được quy định trong TCVN 5948:1999.


3.18 Yêu cầu đối với đồng hồ đo vận tốc


Xe có vận tốc lớn nhất không nhỏ hơn 20 km/h phải có đồng hồ đo vận tốc cùng với đồng hồ đo quãng đường chạy đảm bảo các yêu cầu sau:


3.18.1. Đồng hồ đo vận tốc phải đặt ở vị trí để người lái quan sát dễ dàng vận tốc xe đang chạy, phải hiển thị rõ ràng vào cả ban ngày và ban đêm, vùng phạm vi vận tốc phải đủ lớn để có thể hiển thị đầy đủ vận tốc tối đa của xe do nhà sản xuất quy định cho chính loại xe đó.


3.18.2 Các vạch chia giá trị vận tốc trên đồng hồ phải là: 1, 2, 5 hoặc 10 km/h


- giá trị hiển thị vận tốc lớn nhất theo các khoảng chia không được lớn hơn 20 km/h đối với loại đồng hồ có thang đo không lớn hơn 200 km/h;


- giá trị hiển thị vận tốc lớn nhất theo các khoảng chia không được lớn hơn 30 km/h đối với loại đồng hồ có thang đo lớn hơn 200 km/h.


3.18.3 Sai số của đồng hồ đo vận tốc ở vận tốc không nhỏ hơn 35 km/h nằm trong khoảng từ âm10% đến dương15% (đối với xe có vận tốc lớn nhất nhỏ hơn 35 km/h, sai số được xác định ở vận tốc lớn nhất).


3.18.4 Đối với đồng hồ đo vận tốc hiển thị bằng kim chỉ tốc độ, độ dao động chỉ thị của kim chỉ tốc độ phải nằm trong giới hạn  3 km/h được xác định tại vận tốc không nhỏ hơn 35 km/h (đối với xe có vận tốc lớn nhất nhỏ hơn 35 km/h, sai số được xác định tại vận tốc lớn nhất).


Đối với đồng hồ vận tốc hiển thị bằng chữ số, độ dao động chỉ thị của các chữ số không lớn hơn 2,5 km/h (trừ những xe có vận tốc lớn nhất nhỏ hơn 20 km/h).


3.18.5. Đồng hồ vận tốc phải được trang bị đèn chiếu sáng hoặc mặt số và kim phải chế tạo bằng vật liệu phát quang hoặc sơn phát quang, không được làm loá mắt người lái.


3.19. Yêu cầu đối với vị trí chỗ ngồi


3.19.1 Kết cấu chỗ ngồi phải được thiết kế ở vị trí đảm bảo an toàn, thoải mái cho người ngồi trong khi điều khiển xe và phải thoả mãn các quy định hiện hành khác về bố trí chỗ ngồi đối với xe nhóm L1 và L3.


3.19.2. Xe phải được lắp hệ thống có một quai nắm hoặc có một hay nhiều tay nắm đáp ứng các yêu cầu chung được qui định trong TCVN 6924:2001.


3.20 Yêu cầu đối với chân chống


Xe phải có chân chống bên hoặc chân chống giữa hoặc cả hai, chúng phải đáp ứng các yêu cầu được qui định trong TCVN 6890 : 2001


3.21. Yêu cầu đối với thùng nhiên liệu


Thùng nhiên liệu phải đáp ứng các yêu cầu chung được quy định trong TCVN 6954 : 2001.


3.22. Yêu cầu đối với khung


Khung xe phải đáp ứng các yêu cầu được qui định trong TCVN 7238:2003.


4. Phương pháp thử và kiểm tra


4.1. Kiểm tra các yêu cầu bên ngoài của xe như cạnh sắc, phần nhô và tính đồng bộ của xe bằng quan sát.


4.2 Kiểm tra:


- Độ trơn nhẹ của các bộ phận truyền động, vành bánh và khả năng không bị kẹt của hệ thống lái, cần số, cần khởi động bằng tay và chạy không tải tại chỗ, sau đó chạy thử trên đường.


-. Độ rò rỉ nhiên liệu, dàu bôi trơn: xe chạy thử trên đường 10 Km hoặc chạy không tải tại chỗ 15 phút. Quan sát sau khi dừng xe 5 phút.


4.3. Kiểm tra các kích thước hình học nêu tại 3.2 và độ chắc chắn của các mối ghép ren nêu tại 3.1.3 bằng các dụng cụ vạn năng hoặc chuyên dùng.


4.4 Kiểm tra:


- Khối lượng của xe nêu tại 3.2 bằng các loại cân thông dụng;


- Vận tốc lớn nhất của mô tô theo TCVN 6011:1995 hoặc của xe máy theo TCVN 6010:1995.


4.5 Kiểm tra:


- Săm , lốp bằng phương pháp thử quy định trong TCVN 5721 : 2002;


- Vành thép theo TCVN 7234:2003, vành hợp kim nhẹ theo TCVN 6443:1998;


- Nan hoa theo TCVN 7233:2003;


- Kiểm tra độ không trùng vết bánh xe bằng thiết bị chuyên dùng.


4.6 Kiểm tra độ đồng bộ của hệ thống phanh nêu tại 3.5 bằng quan sát.


4.7. Kiểm tra độ tin cậy của hệ thống phanh nêu tại 3.5.1.1 bằng cách cho xe chạy trên đường thử, cho các cơ cấu phanh trước, và phanh sau hoạt động nhiều lần.


4.8 Kiểm tra hệ thống phanh dừng theo yêu cầu nêu tại 3.5.1.7 bằng phương pháp quy định trong TCVN 6824:2001.


4.9. Thử hiệu quả phanh trên đường nêu tại 3.5.3.1 theo các phương pháp quy định trong TCVN 6824:2001.


4.10 Kiểm tra hiệu quả phanh toàn bộ hệ thống phanh chính nêu tại 3.5.3.2 bằng băng thử phanh.


4.11 Thử khí thải theo yêu cầu nêu tại 3.6.1 bằng phương pháp quy định trong TCVN 6433 : 1998 đối với mô tô và TCVN 6207:1996 đối với xe máy.


4.12 Kiểm tra tính đồng bộ, đầy đủ, sự lắp đặt cân đối và sự hoạt động của hệ thống đèn bằng quan sát và thước đo, kiểm tra yêu cầu nêu tại 3.7.7 bằng phương pháp thử quy định trong TCVN 6955:2001, kiểm tra yêu cầu nêu tại 3.7.8 bằng thiết bị đo chuyên dùng.


4.13 Kiểm tra yêu cầu đối với âm lượng còi điện nêu tại 3.13.1 bằng máy đo mức âm loại 2.


4.14 Kiểm tra yêu cầu đối với hệ thống điều khiển nêu tại 3.14 bằng quan sát kết hợp với cho các cơ cấu hoạt động thử.


4.15 Kiểm tra yêu cầu đối với góc quay lái nêu tại 3.15 bằng quan sát kết hợp dùng tay lắc.


4.16 Kiểm tra yêu cầu đối với gương chiếu hậu nêu tại 3.16 bằng quan sát và phương pháp quy định trong TCVN 6770:2001.


4.17 Đo độ ồn khi xe đỗ bằng phương pháp quy định trong TCVN 6435:1998. Đo độ ồn xe khi tăng tốc bằng phương pháp quy định trong TCVN 6552 :1999 và TCVN 6597:2000.


4.18 Kiểm tra yêu cầu đối với đồng hồ đo vận tốc nêu tại 3.18 bằng quan sát và bằng phương pháp quy định trong TCVN 6956:2001.


4.19 Kiểm tra kết cấu chỗ ngồi bằng quan sát, quai nắm và tay nắm bằng phương pháp qui định trong TCVN 6924:2001.


4.20. Kiểm tra yêu cầu đối với chân chống nêu tại 3.20 bằng phương pháp quy định trong TCVN 6890:2001.


4.21. Kiểm tra yêu cầu đối với thùng nhiên liệu nêu tại 3.21 bằng phương pháp qui định trong TCVN 6954:2001.


4.22 Kiểm tra yêu cầu đối với khung xe bằng phương pháp qui định trong TCVN 7223:2003.


TCVN 5929 : 2003







TCVN 5929 : 2003











_1318245159.unknown




_1318329080.doc
TCVN 7236 : 2003

MÔ TÔ, XE MÁY - TAY PHANH -YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
Motorcycles, mopeds - Brake levers - Requirements and test methods


HÀ NỘI - 2003

Lời nói đầu


TCVN 7236:2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các loại tay phanh của mô tô, xe máy thông dụng.


2. Thuật ngữ


Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ sau:


Tay phanh: chi tiết mà người lái xe tác động bằng tay để phanh xe. Xem hình 1


[image: image1.png]





Hình 1 - Tay phanh


3 Yêu cầu kỹ thuật


3.1 Tay phanh phải được chế tạo theo đúng thiết kế, đảm bảo độ bền và lắp ráp dễ dàng.


3.2 Bề mặt tay phanh không được có các khuyết tật như rạn, nứt.


3.3 Tay phanh bằng thép phải được mạ. Tay phanh bằng hợp kim nhôm phải được đánh bóng.


3.4. Khi thử theo 4.4 tay phanh phải có độ chuyển vị không lớn hơn trị số theo bảng 1 và không bị hư hỏng như nứt, rạn, gãy...


Bảng 1 - Độ chuyển vị cho phép


		Lực thử, F, (N)

		Độ chuyển vị cho phép, mm



		255

		∆x1 = 0



		343

		∆x2 ≤ 5





4. Phương pháp thử


4.1 Thiết bị thử


4.1.1 Thiết bị thử có nguyên lý kết cấu như hình 2 và phải thoả mãn:


-Lực thử định mức (F): từ 500 N đến 1000 N.


- Độ chia thang đo: không lớn hơn 5 N.


- Tốc độ ép : (30  2) mm/phút.


4.1.2 Vật liệu trục đỡ và chốt hãm dùng khi lắp tay phanh thử nghiệm phải có độ cứng không thấp hơn độ cứng của bộ phận tương ứng của xe thử nghiệm.


Các mặt trục đỡ của thiết bị thử nghiệm phải được bôi trơn đầy đủ.


4.2 Dụng cụ đo chuyển vị của mẫu thử có độ chia thang đo không lớn hơn 0,05 mm.


4.3 Tiến hành thử


4.3.1 Lắp mẫu thử lên thiết bị thử (xem hình 2). Đặt khoảng cách giữa điểm tiếp xúc (điểm A) của đầu ép lên mẫu thử (điểm đặt lực) và điểm trong cùng của núm cầu của tay phanh thử là 30mm. Điều chỉnh tay phanh ở vị trí thăng bằng. Xác định toạ độ ban đầu của điểm A theo phương thẳng đứng X.


4.3.2. Cho thiết bị thử nghiệm tăng dần đều lực thử với tốc độ di chuyển của đầu ép bằng (30

[image: image2.wmf]±


2) mm/phút theo phương thẳng đứng (X), khi đạt đến giá trị lực ép là 255N thì ngừng.


Đo lượng chuyển vị ∆x1 của điểm A theo phương thẳng đứng X.


4.3.3 Tăng lực ép tới 343 N thì ngừng.


Đo lượng chuyển vị ∆x2 của điểm A theo phương thẳng đứng X.


4.3.4 Trong quá trình kiểm tra quan sát xem mẫu thử có phát sinh những hư hỏng bất thường không (ví dụ nứt, rạn, gẫy…).
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Hình 2- Nguyên lý kết cấu thiết bị thử
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MÔ TÔ, XE MÁY - ỐNG XẢ -YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
Motorcycles, mopeds - Exhaust pipes - Requirements and test methods

HÀ NỘI - 2003

Lời nói đầu


TCVN 7232 : 2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22


Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với ống xả thông dụng của động cơ hai kỳ và động cơ bốn kỳ lắp trên mô tô, xe máy thông dụng (sau đây gọi tắt là xe).


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 5405 :1991 Bảo vệ ăn mòn - Kim loại, hợp kim, lớp phủ kim loại và phi kim loại vô cơ - Phương pháp thử nhanh trong sương mù của dung dịch trung tính natri clorua (phương pháp NSS).


TCVN 6435 :1998 (ISO 5130 : 1982) Âm học - Đo tiếng ồn do phương tiện đường bộ phát ra khi đỗ


- Phương pháp điều tra.


TCVN 6436 :1998 Âm học - Tiếng ồn do phương tiện đường bộ phát ra khi đỗ - Mức ồn tối đa cho phép.


ISO 1456 : 1988 Metallic coatings - Electrodeposited coatings of nickel plus chromium and of copper plus nickel plus chromium Second edition (Mạ kim loại - Mạ điện cực niken với crôm và mạ đồng với niken, crôm phiên bản thứ hai).


3. Định nghĩa


Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ sau:


3.1 ống xả


Bao gồm ống dẫn khí thải và bộ giảm âm lắp trên mô tô, xe máy.


3.2 ống dẫn khí thải: ống để dẫn khí thải ra ngoài không khí.


3.3 Bộ giảm âm: Thiết bị giảm độ ồn do khí thải.


4 Phân loại ống xả


ống xả được phân ra thành hai kiểu


4.1 Kiểu một: ống dẫn khí thải và bộ giảm âm được lắp thành một hệ thống nhất.


4.2 Kiểu hai: ống dẫn khí thải và bộ giảm âm được tách thành hai phần riêng biệt nhìn thấy được.


5. Yêu cầu kỹ thuật


5.1 Vật liệu


Những vật liệu dùng để chế tạo ống xả được quy định như sau:


5.1.1 Đối với ống xả kiểu một


Chiều dày lớp thép ở thân bộ phận giảm âm, vách tiêu âm hoặc gân chịu lực phải:


- không nhỏ hơn 0,80 mm đối với động cơ hai kỳ;


- không nhỏ hơn 1,00 mm đối với động cơ bốn kỳ. Chú thích:


1. ở vị trí ống xả được chế tạo bởi hai lớp thép thì chiều dày nêu trên là tổng chiều dày của hai lớp.


2. Chiều dày nhỏ nhất của giá lắp bộ giảm âm bằng 2,3mm.


5.1.2 Đối với ống xả kiểu hai


5.1.2.1 Chiều dày


Các bộ phận lắp ráp được chế tạo từ các vật liệu có chiều dày như qui định trong bảng 1.


Bảng 1 - Chiều dày của vật liệu chế tạo các bộ phận của ống xả kiểu hai


Kích thước tính bằng milimét


		Bộ phận

		Chiều dày nhỏ nhất (1)



		

		Thép

		Thép mạ (2)


kẽm

		Thép mạ (2)


nhôm

		Thép không gỉ



		

		Số kỳ động cơ



		

		2

		4

		2

		4

		2

		4

		2

		4



		ống dẫn khí thải

		1,10

		1,28

		1,04

		1,23

		0,86

		1,06

		0,70

		0,88



		Bộ giảm âm

		0,90

		1,10

		0,71

		0,84

		0,69

		0,86

		0,70

		0,88



		Vỏ bộ giảm âm và vách tiêu âm

		0,69

		0,86

		0,70

		0,88





Chú thích


(1) ở vị trí các bộ phận được chế tạo bởi hai lớp thép thì chiều dày được quy định là tổng chiều dày hai lớp.


(2) Đối với thép mạ kẽm và thép mạ nhôm, chiều dày được tính là chiều dày sau khi đã mạ cả hai mặt.


5.1.2.2 Khả năng chống ăn mòn


Đối với thép mạ nhôm và thép không gỉ sau khi tiến hành thử nghiệm theo phụ lục A khối lượng vật liệu bị mất không được vượt quá 88 g/m2 diện tích bề mặt.


5.1.2.3 Độ bám dính lớp mạ


Đối với thép mạ kẽm và thép mạ nhôm, khi thử nghiệm theo 6.2.3.3, lớp mạ không được bong tróc hay kết vảy và vật liệu mạ không được nứt.


5.2 Yêu cầu kỹ thuật chung


5.2.1 ống xả ở trong tình trạng tốt, không bị gỉ, bị móp méo hay có bất kỳ khuyết tật nào ảnh hưởng đến công dụng của nó. Bề mặt ống xả phải bóng, đẹp, lớp mạ bề mặt đều, các mối hàn đảm bảo kỹ thuật, ngấu và thấu đều, chắc chắn.


5.2.2. Đối với ống xả kiểu hai, mối ghép hàn cần được làm sạch sau khi lắp ráp. Các mối hàn hoặc mối nối phải được phủ hoặc phun sơn toàn bộ.


5.3 Lớp phủ bề mặt ống xả loại một phải được xử lý bề mặt theo một trong các yêu cầu sau:


5.3.1 Lớp mạ niken và crôm


ống xả được mạ niken hoặc niken-crôm mà lớp crôm này có thể được xử lý thành crôm đen hoặc không và phải thoả mãn các yêu cầu sau:


5.3.1.1 Chiều dày


Chiều dày lớp mạ không được nhỏ hơn 20 m đối với niken và 0,15 m đối với crôm.


5.3.1.2 Khả năng chống ăn mòn


Sau khi thử theo 6.2.3.2, khối lượng vật liệu bị mất không được vượt quá 88 g/m2 diện tích bề mặt.


5.3.2 Sơn phủ


5.3.2.1 Chiều dày lớp sơn


Chiều dày lớp sơn không nhỏ hơn 25 m.


5.3.2.2 Độ cứng lớp sơn


Sau khi thử theo 6.3.3.2, không được xuất hiện các vết xước trên bề mặt.


5.3.2.3 Độ bám dính


Sau khi thử theo 6.3.3.3, không có bất kỳ ô vuông nào trên bề mặt lớp sơn bị bong tróc.


5.3.2.4 Độ bền nhiệt


Sau khi thử theo 6.3.3.4, lớp sơn không được rạn nứt, phồng rộp, cháy, vỡ hay bị tróc vỏ.


5.3.2.5 Khả năng chống ăn mòn


Sau khi thử theo 6.3.3.5, không được xuất hiện các vết gỉ trong khoảng cách lớn hơn 3 mm kể từ dấu chữ thập và lớp sơn không được bong tróc hoặc thay đổi.


5.4 Độ ồn


Độ ồn lớn nhất phát ra từ ống xả lắp vào xe khi thử nghiệm theo 6.4.2.1 phải thoả mãn tiêu chuẩn TCVN 6436 : 1998.


5.5 Độ rò rỉ của ống xả


Khi thử nghiệm theo 6.4.2.2 khí thải rò rỉ từ ống xả không được vượt quá 1500 cm3/giây.


6. Phương pháp thử và kiểm tra


6.1 Kiểm tra vật liệu


6.1.1 Lấy mẫu


Lấy mẫu hai ống xả hoặc lấy mẫu từ một tấm thép dùng để chế tạo ống xả có kích thước xấp xỉ 500 mm x 500 mm.


(1) Đối với ống xả kiểu một, mẫu để kiểm tra chiều dày.


(2) Đối với ống xả kiểu hai, mẫu để thử nghiệm theo bảng 2.


Đối với thép mạ kẽm và thép mạ nhôm, mẫu phải được cắt song song theo hướng cán.


Đối với các bộ phận cấu thành nên ống, mẫu phải được lấy đủ cho các hạng mục thử nghiệm quy định.


Bảng 2 - Các thử nghiệm vật liệu dùng để chế tạo ống xả kiểu hai


		Vật liệu

		Độ dày

		Khả năng chống


ăn mòn

		Độ bám dính lớp mạ



		Thép

		Có

		-

		-



		Thép mạ kẽm

		Có

		-

		Có



		Thép mạ nhôm

		Có

		Có

		Có



		Thép không gỉ

		Có

		Có

		-





6.1.2 Phương pháp kiểm tra


6.1.2.1 Đo chiều dày ống xả kiểu một và kiểu hai: Dùng dụng cụ đo có độ chính xác  0,01 mm.


6.1.2.2 Kiểm tra khả năng chống ăn mòn của vật liệu ống xả kiểu 2


+ Chuẩn bị mẫu: Cắt tấm mẫu 50 mm x 75 mm từ các mẫu ống xả lấy theo 6.1.1 tại nơi ít uốn cong nhất và không có mối hàn hoặc cắt hai tấm mẫu 50 mm x 75 mm từ mẫu thép tấm lấy theo 6.1.1.


+ Thử nghiệm hai mẫu theo phụ lục A.


6.2 Kiểm tra lớp mạ niken và crôm


6.2.1 Lấy mẫu


Lấy hai mẫu ống xả hoặc lấy một tấm thép dùng để chế tạo ống xả đủ để cắt thành 04 mẫu có kích thước 50 mm x 75 mm. Sau đó lấy thêm một mẫu ống xả hoặc hai mẫu thép để thử nghiệm lại khả năng chống ăn mòn.


6.2.2 Chuẩn bị mẫu thử


6.2.2.1 Chuẩn bị mẫu từ mẫu ống xả


Cắt hai mẫu có kích thước 50 mm x 75 mm từ mỗi mẫu ống xả được lấy theo 6.2.1 tại nơi ít uốn cong nhất và không có mối hàn.


6.2.2.2 Chuẩn bị mẫu từ tấm thép


Cắt bốn mẫu có kích thước 50 mm x 75 mm từ mỗi mẫu thép tấm được lấy mẫu theo 6.2.1 và tiến hành mạ theo quy trình giống như quy trình mạ của lô sản phẩm ống xả được thử nghiệm.


6.2.3 Phương pháp kiểm tra


6.2.3.1 Kiểm tra chiều dày lớp mạ


Tiến hành kiểm tra hai mẫu đã được chuẩn bị tại 6.2.2.1 hoặc 6.2.2.2 theo ISO 1456 :1998 hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương khác.


Trong trường hợp sử dụng Crôm đen, độ dày của lớp mạ Crôm cần được thử nghiệm bổ sung theo


6.2.3.1


6.2.3.2 Kiểm tra khả năng chống ăn mòn


Thử nghiệm hai mẫu được chuẩn bị theo 6.2.2.1 hoặc 6.2.2.2 theo phụ lục A.


6.2.3.3 Thử độ bám dính của lớp mạ


Thử nghiệm hai mẫu chuẩn bị theo 6.2.2.1 hoặc 6.2.2.2 như sau:


-Đối với mẫu từ tấm thép: Uốn cong mẫu thử bằng cách dùng trục hình trụ có đường kính gấp 4 lần chiều dày mẫu thử cho đến khi hai bề mặt của mẫu thử song song với nhau. Sau đó quan sát lớp mạ và phần kim loại nền của mẫu thử.


-Đối với mẫu từ ống xả: Đưa vào trong lỗ mẫu một tấm có chiều dày bằng 4 lần chiều dày thành ống, nén mẫu cho đến khi thành ống song song với nhau và ép vào tấm đó. Sau đó quan sát lớp mạ và phần kim loại nền của mẫu thử.


6.3 Kiểm tra lớp sơn phủ


6.3.1 Lấy mẫu


Lấy năm mẫu ống xả hoặc lấy một tấm thép dùng để chế tạo ống xả đủ để cắt thành 10 mẫu có kích thước 70 mm x 150 mm.


6.3.2 Chuẩn bị mẫu thử


6.3.2.1 Chuẩn bị mẫu từ ống xả


Cắt hai mảnh mẫu có kích thước xấp xỉ 70 mm x 150 mm hoặc có kích thước được coi là phù hợp từ từng mẫu trong các mẫu được lấy tại 6.1.1.


6.3.2.2 Chuẩn bị mẫu từ thép tấm


Cắt mười mảnh mẫu có kích thước 70 mm x 150 mm từ mẫu thép được lấy tại 6.1.1 và tiến hành sơn phủ với quy trình giống như quy trình sơn phủ ống xả.


6.3.3 Phương pháp kiểm tra


6.3.3.1 Kiểm tra chiều dày lớp sơn phủ


Thử nghiệm hai mẫu được chuẩn bị theo 6.3.2.1 hoặc 6.3.2.2 để xác định chiều dày lớp sơn bằng dụng cụ đo chiều dày điện từ hoặc khí cụ đo có đĩa số pame hoặc thiết bị đo chuyên dùng khác có độ chính xác tương đương. Mỗi mẫu được kiểm tra tại năm vị trí và báo cáo thử nghiệm phải có giá trị trung bình của mỗi mẫu.


6.3.3.2 Kiểm tra độ cứng


Sấy khô hai mẫu được chuẩn bị theo 6.3.2.1 hoặc 6.3.2.2 trong lò sấy trong vòng ít nhất là 3 giờ. Dùng bút chì có độ cứng H, đường kính chì không nhỏ hơn 1,8 mm và đầu chì dài 3 mm vạch 3 đường thẳng dài 20 mm lên mẫu, lực vạch chì khoảng 10 N và bút chì nghiêng một góc 45O so với mẫu. Sau đó quan sát để tìm vết xước.


6.3.3.3 Kiểm tra độ bám dính


Thử nghiệm hai mẫu chuẩn bị theo 6.3.2.1 và 6.3.2.2.


Vạch 100 ô vuông (10 ô x 10 ô) kích thước 1 mm x 1 mm trên bề mặt lớp sơn có chiều dầy nhỏ hơn 50 

[image: image1.wmf]m


m và kích thước 2 mm x 2 mm trên bề mặt lớp sơn có chiều dầy bằng hoặc lớn hơn 50 

[image: image2.wmf]m


m. Dán lên bề mặt lưới ô vuông bằng băng dính celophan. Dùng băng có chiều rộng 18 mm đối với ô 1 mm x 1 mm và băng có chiều rộng 24 mm đối với ô 2 mm x 2 mm. Ngay sau đó, giữ một đầu băng dính vuông góc với bề mặt sơn, bóc băng dính khỏi bề mặt sơn và đếm số ô bị bong. 6.3.3.4 Kiểm tra độ bền nhiệt


Phải nung hai mẫu được chuẩn bị theo 6.3.2.1 hoặc 6.3.2.2 trong lò nung tại nhiệt độ 3000C trong thời gian 30 phút rồi đưa ra ngoài ở nhiệt độ phòng trong vòng 30 phút. Lặp lại các thao tác trên 10 lần. Quan sát để phát hiện sự biến đổi màu sắc.


6.3.3.5 Kiểm tra khả năng chống ăn mòn


Thử nghiệm hai mẫu được chuẩn bị theo 6.3.2.1 hoặc 6.3.2.2.


Dùng dao vạch lên mẫu một dấu chữ thập rồi tiến hành thử nghiệm theo TCVN 5405:1991 trong thời gian là 8 giờ, tiếp theo đưa ra ngoài trời trong thời gian 10 giờ. Lặp lại các thao tác trên một lần nữa. Quan sát để phát hiện ra vết gỉ, vết tróc ở khoảng cách 3 mm kể từ dấu chữ thập.


6.4 Kiểm tra độ ồn và độ rò rỉ


6.4.1 Lấy mẫu


Lấy ba mẫu ống xả bất kỳ thuộc cùng một lô sản phẩm.


6.4.2 Phương pháp kiểm tra


6.4.2.1 Đo tiếng ồn của xe phát ra khi đỗ, phương pháp đo theo TCVN 6435 : 1998.


6.4.2.2 Đo độ rò rỉ của ống xả


Đầu ra và đầu vào của ống xả phải được bịt kín. áp suất khí bên trong phải xấp xỉ 30 kPa. Đo độ rò rỉ của khí thải thoát ra tại mức áp suất này.


PHỤ LỤC A
(qui định)


KIỂM TRA ĐỘ BỀN CHỐNG ĂN MÒN CỦA LỚP MẠ

A.1 Dụng cụ thử


A.1.1 Thanh thủy tinh.


A.1.2 Tấm đệm thuỷ tinh


A.1.3 Cốc thuỷ tinh chịu nhiệt hoặc chịu axit cỡ 3 dm3.


A.1.4 Lò nung buồng kín


A.2 Dung dịch và phương pháp chuẩn bị A.2.1 Axêtôn.


A.2.2 Dung dịch hỗn hợp của axit bromhydric 0,05 mol/dm3và axit sunfuric 0,05 mol/dm3.


A.3 Chuẩn bị mẫu


A.3.1 Cắt thép mạ nhôm hay thép không gỉ theo tuỳ trường hợp lấy mẫu theo 6.2.1 để làm mẫu có kích thước 50 mm x 75 mm, số lượng 2 mẫu và chúng không bị gỉ hay không có vết ăn mòn nào cả.


A.3.2. Đục lỗ khoảng 5 mm gần mép của cạnh tương ứng với chiều rộng của mẫu để treo mẫu trên thanh thuỷ tinh và dùng tấm đệm thủy tinh chắn giữa không cho chúng chạm nhau.


A.4 Phương pháp kiểm tra


A.4.1. Làm sạch mẫu kiểm tra bằng axêtôn để rửa mỡ hoặc dầu trên bề mặt. Khi cầm hay chọn mẫu kiểm tra phải dùng dụng cụ gắp.


A.4.2 Để khô mẫu kiểm tra với nhiệt độ trong phòng không dưới 15 phút.


A.4.3 Cân mẫu kiểm tra để xác định khối lượng.


A.4.4. Nhúng mẫu kiểm tra vào dung dịch hỗn hợp axit ( A.2.2) có nhiệt độ 90oC, thể tích 1,5 dm3 đựng trong cốc thuỷ tinh chịu axit khoảng 1 phút.


A.4.5. Nhấc mẫu kiểm tra lên treo cho phần dưới của mẫu kiểm tra cao hơn bề mặt dung dịch khoảng 25 mm trong vòng 15 phút đồng thời đậy cốc để tránh sự bay hơi.


A.4.6 Tiến hành theo A.4.4 và A.4.5 một lần nữa rồi đem mẫu kiểm tra đưa vào lò nung có nhiệt độ 600oC khoảng 1 giờ rồi đem ra để nguội ở nhiệt độ phòng. Sau đó dùng bàn chải bằng đồng thau phủi nhẹ bụi  uất hiện do sự ăn mòn trên mẫu kiểm tra. 

A.4.7 Tiến hành thử theo A.4.4 đến A.4.6 ba lần nữa.


A.4.8 Tiến hành thử theo A.4.1 đến A.4.3 một lần nữa.


A.4.9. Tính khối lượng mẫu bị giảm so với trước khi thử. Nếu cả hai mẫu kiểm tra có sự giảm khối lượng khác nhau hơn 32 g/m2 của diện tích bề mặt thì cho kiểm tra lại một lần nữa và dùng mẫu kiểm tra mới.


Chú thích - Phải thay dung dịch hỗn hợp axit (A.2.2) mới mỗi khi thay mẫu kiểm tra.
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MÔ TÔ, XE MÁY - VÀNH THÉP -YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
Motorcycles, mopeds - Steel rims - Requirements and test methods


HÀ NỘI - 2003

Lời nói đầu


TCVN 7234:2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với vành bánh mô tô, xe máy thông dụng làm bằng vật liệu thép (sau đây gọi tắt là vành).


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 4392:1986 Mạ kim loại - Các phương pháp kiểm tra


TCVN 7057-3:2002 (ISO 4249-3:1990)
Lốp và vành môtô (Mã ký hiệu) - Phần 3: Vành (Motorcycle tyres and rims (Code designated series) - Part 3 : Rims).


3 Thuật ngữ và định nghĩa


Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ sau:


3.1 Mặt cắt ngang của vành: mặt cắt được tạo bởi cạnh bên của vành khi lắp với lốp.


3.2 Sai lệch đường kính vành: hiệu giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của đường kính vành.


4. Phân loại và ký hiệu vành


4.1 Vành được phân loại theo thông lệ quốc tế, xem bảng 1.


Bảng 1 - Phân loại vành


		Loại

		Viết tắt

		Kiểu

		Hình

		Ghi chú



		Vành tâm lõm

		DC

		WM

		Hình 1

		Đế tanh hình trụ



		

		

		MT

		Hình 2

		Đế tanh hình côn 5o



		

		

		

		Hình 6

		



		

		

		LF

		Hình 8

		





4.2 Ký hiệu của vành theo TCVN 7057-3:2002.


Ví dụ 1 : đối với vành WM 18 x 1.85


Ví dụ 2 : đối với vành MT 15 M/C x MT 3.50


Ví dụ 3: đối với vành LF
10 x 1.85


5. Mặt cắt ngang và kích thước của vành


5.1 Mặt cắt ngang, kích thước và dung sai của:


- Vành tâm lõm WM theo hình 1 và bảng 2,3


- Vành tâm lõm MT theo hình 2 đến hình 5 và bảng 4 đến bảng 7; hình 6,7 và bảng 8 đến bảng 10


- Vành tâm lõm LF theo hình 8 đến hình 10 và bảng 11,12


5.2. Mặt cắt trái và phải của vành phải đối xứng nhau, sai lệch kích thước (1) giữa bên trái và bên phải không được lớn hơn 0,5 mm.


Chú thích - (1) Sai lệch giữa bên phải và bên trái được tạo ra khi gập đôi hình chiếu mặt cắt ngang của vành qua trục đối xứng.


5.3 Sai lệch đường kính vành (hiệu giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của đường kính vành) không được lớn hơn 1,2 mm.
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Hình 1 - Vành tâm lõm WM
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Bảng 3 - Đường kính D và chu vi vành tâm lõm WM


Kích thước tính bằng milimét


		Mã đường kính danh nghĩa của vành

		D

		Chu vi tương ứng với đường kính D



		

		

		Kích thước

		Dung sai



		14

		357,1

		1121,9

		+2,0


-0,5



		15

		382,5

		1201,7

		



		16

		405,6

		1274,2

		



		17

		433,3

		1361,2

		



		18

		458,7

		1441,0

		



		19

		484,1

		1520,8

		



		20

		509,5

		1600,6

		



		21

		534,9

		16804

		



		22

		558,8

		1755,5

		



		23

		584,2

		1835,3
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Chú thích


1. Đường biên như ở hình 3 có thể sử dụng cho đường biên của phần vành mép lốp cho vành có chiều rộng dành nghĩa MT 1.85 và MT 2.15.


2. Đường biên như ở hình 4 có thể sử dụng cho phần vành có đục lỗ


3. Phần có đục lỗ của những vành có chiều rộng danh nghĩa không nhỏ hơn MT 2.50 có thể chỉ cần một bán kính lượn R như hình 5 với điều kiện giá trị của R phải theo sự thoả thuận giữa các bên có liên quan với nhà cung cấp.


Bảng 5 - Đường kính D và chu vi vành tâm lõm MT


Kích thước tính bằng milimét


		Mã đường kính danh nghĩa của vành

		D

		Chu vi tương ứng với đường kính D

		Chu vi tương ứng với đường kính DH



		

		

		Kích thước

		Dung sai

		Kích thước

		Dung sai



		14 M/C

		357,6

		1123,4

		+1,5


-0,5

		1121,3

		+2,0


-1,0



		15 M/C

		383,0

		1203,2

		

		1201,1

		



		16

		406,0

		1275,5
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0,1

		1273,4

		



		17

		433,8

		1362,8

		+1,5


-0,5

		1360,7

		



		18

		459,2

		1442,6

		

		1440,5

		



		19

		484,6

		1522,4

		

		1520,3

		



		20

		510,0

		1602,2

		

		1600,1

		



		21

		535,4

		1682,0

		

		1679,9

		



		23

		584,7

		1836,9

		

		1834,8
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Hình 3


Bảng 6 - Kích thước P và R4


Kích thước tính bằng milimét


		Mã chiều rộng danh nghĩa của vành

		P

		R4


nhỏ nhất



		

		Kích thước

		Dung sai

		



		MT 1.85

		8,0

		+ 2,0


0

		6,5



		MT 2.15

		11,0
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Hình 4


Bảng 7 - Kích thước R5 và R9


Kích thước tính bằng milimét


		Mã chiều rộng danh nghĩa của vành

		R5 nhỏ nhất

		R9 nhỏ nhất



		MT 1.85

		3,0

		20,0



		MT 2.15

		

		



		MT 2.50

		

		30,0



		MT 2.75

		

		



		MT 3.00

		

		40,0



		MT 3.50

		

		



		MT 4.00

		

		



		MT 4.50

		

		



		MT 5.00

		

		



		MT 5.50

		

		



		MT 6.00

		

		





Hình 5
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Hình 6 - Vành tâm lõm MT
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Bảng  9 - Đường kính D và chu vi vành tâm lõm MT 


Kích thước tính bằng milimét


		Mã đường kính danh nghĩa của vành

		D

		Chu vi tương ứng với


đường kính D

		Chu vi tương ứng với


đường kính DH



		

		

		Kích thước

		Dung sai

		Kích thước

		Dung sai



		10

		253,2

		795,4

		+ 1,5


- 0,5

		793,3

		+ 2,0


-1,0



		12

		304,0

		955,0

		

		952,9
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Hình 7


Bảng 10 - Kích thước P và R4


Kích thước tính bằng milimét


		Mã chiều rộng danh nghĩa của vành

		P

		R4(Nhỏ nhất)



		

		Kích thước

		Dung sai

		



		MT 1.85

		8,0

		+ 2,0


0

		6,5



		MT 2.15

		11,0
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Hình 8 - Vành tâm lõm LF


[image: image13.png]Béng 11 - Kich thudc vanh tam 16m LF

Kich thuéc tinh bang milimét

Ma A c Ri Ry |Ry[R:|Rs a®)
chiéu

réng

wn| 8 3| 5| 35| 8] 3| € 3 D Ln |nns | nné H
s | 2Bl S| | £| E| E| £ HE ot st | nt| 3|
ce | 3| 2| 2|5 F| ] F 2 & 4 H
vanh

120 |08 s |75 |0 ] ., oo [15]%5] ||
gy Dy IS 20 -

o5 w05 | 100 | 210 o 0
75 |18 | 10s o5 50|70 |20

Tes |0 0 MENE
215 | 550 10 hd





Chú thích


1. Trường hợp mã chiều rộng danh nghĩa của vành là 1.85 có thể tạo thêm phần lồi như hình 9.


2. Trường hợp mã chiều rộng danh nghĩa của vành là 2.15 có thể tạo thêm phần lồi như hình 10


3. Trường hợp mã chiều rộng danh nghĩa của vành là 1.20 và 1.50 và mã đường kính danh nghĩa của vành là 10, kích thước cho phép nhỏ nhất của H là 8,0.
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Hình 9 - Hình dạng của phần lồi
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Hình 10 - Hình dạng của phần lồi


Bảng 12 - Đường kính D và chu vi vành tâm lõm LF


Kích thước tính bằng milimét


		Mã đường kính danh nghĩa của vành

		D

		Chu vi tương ứng với đường kính D

		Chu vi tương ứng với đường kính DH



		

		

		Kích thước

		Dung sai

		Kích thước

		Dung sai



		8

		202,4

		635,8

		+ 1,5


-0,5

		633,7

		+ 2,0


- 1,0



		10

		253,2

		795,4

		

		793,3

		



		12

		304,0

		955,0

		

		952,9

		





6. Yêu cầu kỹ thuật


6.1 Bề mặt vành


6.1.1. Bề mặt vành đã gia công tinh không được có vết rạn, nứt và các khuyết tật khác có thể nhìn thấy được.


6.1.2. Bề mặt vành tại vị trí lắp lốp và thành của lỗ van có kết cấu hoặc có bề mặt sao cho không gây ảnh hưởng đến tính năng của lốp, săm và van.


6.2 Xử lý bề mặt vành


Vành được xử lý bề mặt theo yêu cầu sau


6.2.1 Đối với kim loại cơ bản là thép, chiều dày lớp mạ nhỏ nhất đối với niken là 10 

[image: image16.wmf]m


m, đối với crôm là 0,15 
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m.


Không áp dụng cho những phần không nhìn thấy trên bề mặt vành sau khi lắp vành vào bánh xe.


6.2.2 Những nơi có phủ lớp oxy hoá anốt thì chiều dầy trung bình của lớp phủ không nhỏ hơn 6 

[image: image18.wmf]m


m.


Tiêu chuẩn này không áp dụng cho lớp phủ bằng oxy hoá anốt với mục đích duy trì độ bóng của vật liệu được sử dụng.


6.3 Khi thử theo 7.2, độ không đồng phẳng của vành không lớn hơn 0,8 mm.


6.4 Lỗ van phải theo các qui định trong 3.2 TCVN 7057-3:2002.


6.5 Độ bền


Tác dụng một lực F vào vành theo mô tả ở hình 12. Khi độ biến dạng của vành đạt tới giá trị ghi trong bảng 13 thì lực tác dụng không được nhỏ hơn giá trị ghi trong bảng 14 và vành không bị gẫy hoặc rạn nứt.


7. Phương pháp thử và kiểm tra


7.1 Kiểm tra kích thước và dung sai bằng dụng cụ đo thông dụng


7.2 Độ không đồng phẳng của vành được đo bằng cách đặt vành lên mặt phẳng chuẩn như hình 11 và đo chiều rộng khe hở.
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Hình 11 - Phương pháp đo độ đồng phẳng


Bảng 13 - Độ biến dạng


		Mã chiều rộng danh nghĩa của vành

		Mã đường kính danh nghĩa của vành



		

		≤ 15

		16, 17, 18

		≥ 19



		

		Độ biến dạng, mm



		Từ 1.10 đến 2.75 và từ MT1.85 đến MT6.00

		10

		15

		20





Bảng 14 - Lực thử


		Mã chiều rộng danh nghĩa của vành

		Lực


(kN)



		1.10

		-

		0,98



		1.20

		-

		1,47



		1.40

		-

		1,96



		1.50

		-

		2,45



		1.60

		-

		3,43



		1.85

		MT1.85

		4,41



		2.15

		MT2.15

		4,90



		2.50

		MT2.50

		6,37



		2.75

		MT2.75

		6,37



		-

		MT3.00

		6,37



		-

		MT3.50

		6,37



		-

		MT4.00

		6,37



		-

		MT4.50

		6,37



		-

		MT5.00

		6,37



		-

		MT5.50

		6,37



		-

		MT6.00

		6,37





7.3 Kiểm tra chất lượng bề mặt vành bằng mắt thường


7.4 Kiểm tra lớp mạ theo TCVN 4392 - 86


7.5 Thử độ bền


Đặt vành thẳng đứng trên một đế có bề mặt đặt vành không nhỏ hơn chiều rộng danh nghĩa của vành theo phương nằm ngang. Tác dụng lực từ từ theo hướng kính của vành, theo hình 12, đo độ biến dạng và lực tác dụng (Xem bảng 13, 14)
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Hình 12 - Phương pháp thử độ bền

8 Ghi nhãn


Mỗi vành phải ghi nhãn theo quy định hiện hành và phải có các thông tin sau đây tại vị trí dễ nhìn sau khi đã lắp lốp.


8.1 Tên đầy đủ hoặc viết tắt của nhà sản xuất hoặc nhãn hiệu hàng hoá.


8.2 Ký hiệu của vành theo TCVN 7057-3:2002


Ví dụ 1 : đối với vành WM 18 x 1.85


Ví dụ 2 : đối với vành MT 15 M/C x MT 3.50


Ví dụ 3: đối với vành LF
10 x 1.85


8.3 Vành trong số các vành kiểu MT được dùng cho lốp không săm phải ghi thông tin sau: FOR TUBELESS (dùng cho lốp không săm) hoặc TUBELESS TYRE APPLICABLE (dùng cho lốp không săm)
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MÔ TÔ, XE MÁY - NAN HOA -YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ 
Motorcycles, mopeds – Spokes – Requirements and test methods

HÀ NỘI - 2003

Lời nói đầu


TCVN 7233 : 2003  do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22


Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các loại nan hoa của môtô,  xe máy thông dụng.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 4392:1986 Mạ kim loại - Các phương pháp kiểm tra.


TCVN 7057-3:2002 (ISO 4249-3:1990) Lốp và vành bánh xe mô tô (Dãy mã ký hiệu) - Phần 3: Vành. ISO 1458:1988 Metallic Coatings - Electroplated Coating of Nickel (Lớp phủ kim loại - Phủ niken bằng mạ điện).


ISO 2081:1986 Metallic Coatings - Electroplated Coating of Zinc on Iron or Steel (Lớp phủ kim loại


- Phủ kẽm bằng mạ điện lên sắt và thép).


3. Thuật ngữ


Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ sau


3.1 Nan hoa mô tô, xe máy: Gồm có thân và mũ có hình dáng như hình 1 và hình 2.


3.2. Đường kính của vành bánh xe mô tô, xe máy (sau đây gọi tắt là đường kính vành): Đường kính danh nghĩa của vành bánh xe.


4. Yêu cầu kỹ thuật


4.1 Kích thước và dung sai của thân nan hoa


4.1.1. Kích thước cơ bản của thân nan hoa theo hình 1.


4.1.2. Kích thước và dung sai kích thước của thân nan hoa tương ứng với mã đường kính vành (xem TCVN 7057-3:2002) theo quy định trong bảng 1.
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Chú thích - Hình vẽ không quy định kết cấu cụ thể của thân nan hoa


Hình 1 - Hình dáng và kích thước của thân nan hoa


Bảng 1 - Kích thước và dung sai kích thước của thân nan hoa


Kích thước tính bằng milimét


		Kích thước



Mã đường kính vành

		D1

		D2


0


-0,30

		L


+0,05


0

		R1


+0,20


0

		R2
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 0,50
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4.2 Kích thước cơ bản và dung sai của mũ nan hoa


4.2.1. Kích thước cơ bản của mũ nan hoa phải theo hình 2.


4.2.2. Kích thước và dung sai kích thước của mũ nan hoa phải theo qui định trong bảng 2.
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Chú thích - Hình vẽ không quy định kết cấu cụ thể của mũ nan hoa.


Hình 2 - Kích thước cơ bản mũ nan hoa
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4.3 Lớp mạ


4.3.1. Thân nan hoa phải được mạ kẽm, có bề mặt láng mịn, không được có khuyết tật. Chiều dày lớp mạ không nhỏ hơn 12 
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m.


4.3.2. Mũ nan hoa phải được mạ bằng kẽm hoặc niken và không có khuyết tật. Nếu mạ kẽm có thể oxy hoá chống rỉ hoặc tạo màu. Chiều dày của lớp mạ kẽm không nhỏ hơn 12 m. Chiều dày của lớp mạ niken không nhỏ hơn 10 

[image: image13.wmf]h


m.


4.4 Độ lệch tâm giữa mũ nan hoa và lỗ ren của mũ nan hoa không quá 0,2 mm.


4.5 Độ bền kéo


Nan hoa khi thử theo 6.4 phải chịu được lực kéo thoả mãn yêu cầu của thiết kế nhưng trong mọi trường hợp phải không nhỏ hơn giá trị trong bảng 3, mà không bị đứt.


Bảng 3 - Lực kéo


		Đường kính thân nan hoa (D1)


mm

		Lực kéo không nhỏ hơn


N



		2,6

		3000



		2,9

		3300



		3,2

		3500



		3,5

		4200





4.6 Độ bền của lớp mạ kim loại


Lớp mạ không có vết nứt hoặc bong tróc sau khi thử theo 6.5


5. Lấy mẫu thử


5.1 Số lượng mẫu lấy để thử theo qui định ở bảng 4.


Bảng 4 - Số lượng mẫu thử


		Thử kích thước, hình dáng và dung sai ren

		Thử lớp phủ bề mặt của nan hoa và độ bền của lớp mạ kim loại trên bề mặt nan hoa

		Thử độ bền kéo của nan hoa



		1

		2

		3



		50 mẫu

		20 mẫu

		20 mẫu





5.2. Số lượng mẫu thử tại cột 2 và cột 3 trong bảng 4 được lấy ngẫu nhiên từ số mẫu thử ở cột 1 trong bảng 4 đã qua kiểm tra kích thước và đã đạt chỉ tiêu qui định.


6. Phương pháp kiểm tra


6.1 Kiểm tra bề mặt


Kiểm tra vết rạn, vết nứt hoặc những vết khuyết tật khác có thể nhìn thấy bằng mắt thường.


6.2 Kiểm tra kích thước


Kiểm tra kích thước bằng dụng cụ đo có độ chính xác 0,01 mm.


6.3 Kiểm tra lớp mạ


6.3.1. Kiểm tra lớp mạ theo TCVN 4392:86, hoặc ISO 2081:86 đối với lớp mạ kẽm và ISO1458:1988 đối với lớp mạ niken.


6.3.2. Việc kiểm tra chiều dầy lớp mạ của thân và mũ nan hoa không bao gồm bề mặt tại vị trí góc lượn, bề mặt ren.


6.4 Thử độ bền kéo


Sử dụng thiết bị theo nguyên lý mô tả trên hình 5 bằng cách tăng dần lực kéo tác động lên nan hoa cho tới khi đạt trị số ghi tại bảng 3.
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Hình 5 - Nguyên lý thiết bị thử độ bền kéo


6.5 Độ bền của lớp kim loại phủ bề mặt


Đưa mẫu thử nan hoa, đem cắt bớt những phần không thẳng, quấn 8 vòng quanh dưỡng thép hình trụ có đường kính bằng đường kính nan hoa rồi quan sát lớp kim loại phủ bề mặt bằng mắt thường.
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